KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỚP 4C -  TUẦN 20
( Từ ngày 3 /2  / 2025   đến  ngày    7/ 2 / 2025 )
	Thứ
	Buổi 
	Tiết
	Tên môn
	Tên bài dạy
	Điều chỉnh

	Hai


	Sáng


	1
	Chào cờ
	
	

	
	
	2
	Toán 1
	Luyện tập
	

	
	
	3
	Tiếng Việt 1
	Bài đọc 3: Những hạt gạo ân tình


	 Trả lời hết câu hỏi 1.

	
	
	4
	Tiếng Việt 2
	
	Phần còn lại.
GDQPAN: Tinh thần vượt
khó khăn, gian khổ, hi sinh
để hoàn thành nhiệm vụ của
các chú bộ đội
 

	
	Chiều
	1
	Tiếng Việt 3
	Bài viết 3: Luyện tập viết thư thăm hỏi
	

	
	
	2
	HĐ Trải Nghiệm
	Nghề truyền thống quê hương

Mua sắm thông minh
	

	
	
	3
	T.Việt tăng
	Ôn tập về văn viết thư
	

	Ba
	Chiều


	1
	Toán 2
	Phân số bằng nhau (T1)
	BT 1

	
	
	2
	Thể dục
	Đ/ C Khiêm dạy
	

	
	
	3
	Tiếng Việt 5
	Bài đọc 4: Con sóng lan xa
	

	Tư 
	Chiều
	1
	Toán 3
	Phân số bằng nhau (T2)
	BT 2, 3, 4

	
	
	2
	Tiếng Việt 6
	Luyện từ và câu: Vị ngữ
	

	
	
	3
	Toán tăng
	Ôn Tuần 19: Khái niệm phân số
Phân số và Phép chia số tự nhiên (Tiết 2)
	

	Năm

	Sáng


	1
	Tiếng Anh
	Đ/ C Hiền dạy
	

	
	
	2
	Tiếng Anh
	
	

	
	
	3
	Mĩ Thuật
	Đ/ C Hân dạy
	

	
	
	4
	Mĩ Thuật
	
	

	
	Chiều


	1
	Toán 4
	Tính chất cơ bản của phân số (T1)
	BT 1

	
	
	2
	Tiếng Việt 7
	Góc sáng tạo: Dự án Trái tim yêu thương
	HS làm Tự đánh giá ở nhà.
GDQCN: Liên hệ: Quyền được chăm
sóc sức khoẻ, được yêu thương và
quan tâm.

	
	
	3
	T. Việt tăng
	Luyện tập về chủ ngữ
	

	Sáu

	Sáng


	1
	Toán 5
	Tính chất cơ bản của phân số (T2)
	BT 2, 3, 4, 5

	
	
	2
	Khoa học 2
	Bài 15. Nấm và một số nấm được dùng làm thức ăn - tiết 2
	HĐ 2

	
	
	3
	Toán tăng
	Luyện tập phân số
	

	
	
	4
	Sinh hoạt
	Kế hoạch tiêu dùng thông minh

Sinh hoạt Đội
	


	
	           Duyệt kế hoạch, ngày ......... tháng  2  năm 2025

         PHÓ HIỆU TRƯỞNG
    Nguyễn Thị Hằng




TUẦN 20
	BUỔI SÁNG
	            Thứ  hai ngày 3 tháng  2  năm 2025


Tiết 1: Sinh hoạt dưới cờ
HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
Tọa đàm theo chủ đề: Tiêu dùng thông minh

( Thực hiện tại lớp 20 phút)
I. Yêu cầu cần đạt:
- Học sinh mạnh dạn, tự tin trình diễn tiểu phẩm do TPT chuẩn bị.

- Học sinh bày tỏ được ý kiến về việc sử dụng tiền trong năm mới để tránh lãng phí.

II. Đồ dùng dạy- học: 
1. Nhà trường:

- Tổ chức buổi lễ theo nghi thức quy định.

2. Học sinh:
- Trang phục chỉnh tề, ghế ngồi dự khai giảng.

III. Các hoạt động dạy-học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động mở đầu:

	- Nhà trường tổ chức một số tiết mục văn nghệ chào mừng tuần.
	- HS nghiêm túc theo dõi.



	2. Sinh hoạt dưới cờ:Chào cờ đầu tuần:

	- Nhà trường tổ chức lễ chào cờ theo nghi lễ quy định (chào cờ, hát quốc ca,…)

- Nhận xét tuần vừa qua: Tuyên dương các lớp có thành tích tốt, phê bình và có hình phạt thích đáng với các bạn thực hiện sai quy định, vi phạm……….

- Triển khai kế hoạch học tập.
	- HS tham gia lễ chào cờ

- HS lắng nghe.

	3. Luyện tập

	- TPT cho nhóm HS lên trình diễn tiểu phẩm có nội dung liên quan đến việc mua sắm trong năm mới và việc tiêu dùng thông minh.

- Gọi một số HS nhận xét về nội dung tiểu phẩm và phần đóng vai của các bạn.

- GV nhận xét HS.

- GV cho HS suy nghĩ và chia sẻ ý kiến về việc sử dụng tiền trong năm mới để tránh lãng phí.

- GV chốt ý kiến và nhận xét.
4. Đánh giá, tổng kết, định hướng hoạt động học tập tiếp theo
- Kết thúc, dặn dò.
	- HS xem phần biểu diễn của HS.

- 1 số HS trả lời theo suy nghĩ của mình. 

- HS lắng nghe.

- HS chia sẻ ý kiến cá nhân của mình.

- HS lắng nghe.


Điều chỉnh, bổ sung

...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Tiết 2: TOÁN (1) 
Bài 56: LUYỆN TẬP (Trang 96)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Năng lực đặc thù:

- Ôn tập về phân số; đọc, viết phân số; phân số và phép chia số tự nhiên (phân số như là thương của phép chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên khác 0)

- Vận dụng được các dạng toán đã học về phân số vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.

- Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học.

2. Năng lực chung.

- Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động thực hiện được các bài tập trong bài học một cách tự giác, tập trung.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Có khả năng thực hiện sáng tạo khi tham gia trò chơi và vận dụng thực tiễn.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển kĩ năng giao tiếp nghe - nói trong hoạt động nhóm.

3. Phẩm chất.

- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.

- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.

- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.

- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 

+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.

+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.

- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.

+ Câu 1: Đọc và nêu tử số, mẫu số các phân số sau: [image: image2.png]



+ Câu 2: Viết các phân số sau: năm phần mười, tám phần năm.

+ Câu 3: Thương của phép chia 5 : 8 = ?

+ Câu 4: Điền phân số vào dấu chấm trong dãy sau: [image: image4.png]



- GV nhận xét, tuyên dương.

- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi

- Trả lời:

Ba phần tư: 3 là tử số, 4 là mẫu số.

Bảy phần tám: 7 là tử số, 8 là mẫu số

Chín phần mười hai: 9 là tử số, 12 là mẫu số.
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- HS lắng nghe.

	2. Luyện tập:
- Mục tiêu: + Ôn tập về phân số; đọc, viết phân số; phân số và phép chia số tự nhiên (phân số như là thương của phép chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên khác 0)

- Cách tiến hành:

	Bài 1: Trò chơi “Vòng quay kì diệu”

- GV mời 1 HS đọc yêu cầu.

- Mời cả lớp tham gia trò chơi: chia lớp thành 4 đội để cùng nhau trao đổi và thực hiện các nội dung:

+ GV chuẩn bị 1 bàn quay số và các thẻ ghi số tự nhiên từ 1 đến 8, có 1 thẻ ghi “mất lượt”.

+ Ở mỗi lượt chơi, các nhóm cử đại diện 1 HS lên thực hiện trò chơi: khi quay, vòng số dừng lại ở ô số nào thì GV chiếu hình ảnh có trong ô đó, HS quan sát hình vẽ và nêu phân số chỉ số phần đã tô màu trong hình. Nếu quay trúng ô mất lượt thì nhường quyền chơi cho nhóm kế tiếp.

- GV kiểm tra, đánh giá kết quả trò chơi. Tuyên dương các nhóm.
	- 1 HS đọc yêu cầu.

- Cả lớp tham gia chơi trò chơi.

+ Các nhóm nghe luật chơi và tiến hành chơi.

- HS lắng nghe rút kinh nghiệm.

	Bài 2: Làm việc theo nhóm 4

- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài 2.

- GV hướng dẫn cách làm, chia nhóm, HS thảo luận và làm bài: mỗi nhóm làm 2 phép tính của mỗi câu.
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[image: image14.png]s M)




[image: image15.png]



[image: image16.png]



- GV gọi đại diện các nhóm trình bày bài làm, nhóm khác nhận xét

- GV nhận xét, tuyên dương.
	- 1 HS đọc yêu cầu bài 2

- HS thảo luận và làm việc theo nhóm 4.

- Các nhóm trình bày, nhận xét bài làm của bạn.

- HS lắng nghe.

	Bài 3: Làm việc cá nhân vào vở.

- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài 3.

Câu a:

- GV yêu cầu HS xem bài mẫu 

[image: image104.png]



- GV gợi ý cách làm:

+ Xét phân số [image: image18.png]


 , ta thấy phân số có tử số là 5, mẫu số là 7.

+ Khi viết phép chia, tử số là số bị chia, mẫu số là số chia, ta được phép chia 5 : 7 

- GV mời HS làm bài cá nhân vào vở.

Câu b:

- GV hướng dẫn HS cách làm: phân số có tử số bằng mẫu số, đó chính là phân số bằng 1.

- GV mời HS nêu kết quả.

- GV mời một số HS khác nhận xét.

- GV nhận xét, tuyên dương.
	- 1 HS đọc yêu cầu bài 3.

- Cả lớp làm việc cá nhân các bài tập theo yêu cầu:

- HS lắng nghe.

- HS làm bài vào vở.

- HS lắng nghe và làm bài.

- HS nêu kết quả.

- Một số HS khác nhận xét.

- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	Bài 4: Làm việc theo nhóm đôi.

- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài 4.

- GV hướng dẫn HS cách đọc số đo đại lượng viết dưới dạng phân số: khi đọc ta đọc phần phân số trước, sau đó mới đọc đại lượng tương ứng.

[image: image105.png]


+ Ví dụ: 

Đọc: một phần hai mét.

- GV cho HS làm việc theo nhóm đôi với các phân số còn lại.

- GV gọi đại diện các nhóm trình bày.

- GV mời một số HS khác nhận xét.

- GV nhận xét, tuyên dương.
	- 1 HS đọc yêu cầu bài 4.

- HS lắng nghe.

- HS làm việc theo nhóm đôi.

- Đại diện các nhóm trình bày.

- GV mời một số HS khác nhận xét.

- GV nhận xét, tuyên dương.

	3. Vận dụng trải nghiệm .

- Mục tiêu:

+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.

+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.

- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức vận dụng bằng tình huống sau:

   Chị Hoa có 1 hộp nho khô, chị chia đều nho vào 4 túi thì mỗi túi chiếm bao nhiêu phần nho khô?

- Gọi HS trả lời.
- Nhận xét, tuyên dương

- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò.
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

- HS đọc tình huống của GV nêu.

- HS trả lời

- HS lắng nghe.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................


Tiết 3 +4 : TIẾNG VIỆT (1+2 ) 

Bài đọc 03: NHỮNG HẠT GẠO ÂN TÌNH (2 tiết)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

1. Năng lực đặc thù:

- Đọc thành tiếng trôi chảy toàn bài. Phát âm đúng các tên riêng nước ngoài Cam-pu-chia, Pôn Pốt và những từ ngữ có âm, vần, thanh HS địa phương dễ viết sai. Ngắt nghỉ hơi đúng. Tốc độ đọc 85-90 tiếng/ phút. Đọc thầm nhanh hơn học kì I.

- Biết tra sổ tay từ ngữ (từ điển) để hiểu nghĩa của các từ ngữ khó trong bài. Hiểu ý nghĩa của bài: Kể về những năm tháng bộ đội Việt Nam làm nhiệm vụ quốc tế giúp người dân Cam-pu-chia thoát khỏi thảm hoả diệt chủng; tình cảm quý mến, tin tưởng của nhân dân Cam-pu-chia dành cho bộ đội Việt Nam.

- Thể hiện giọng đọc xúc động, tha thiết, thể hiện đoạn văn cuối bài bằng giọng vui, tình cảm.

- Cảm nhận được nghĩa cử cao đẹp của bộ đội Việt Nam dành cho nhân dân Cam-pu-chia, tình cảm quý mến, tin tưởng của nhân dân Cam-pu-chia dành cho bộ đội Việt Nam; biết bày tỏ cảm nghĩ về một số chi tiết xúc động trong bài.

- Biết vận dụng bài học vào thực tiễn cuộc sống: Có tình cảm quý mến, tin tưởng của nhân dân Cam-pu-chia dành cho bộ đội Việt Nam.
GDQPAN: Tinh thần vượt khó khăn, gian khổ, hi sinh để hoàn thành nhiệm vụ của các chú bộ đội.
2. Năng lực chung.

- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực tập đọc, cố gắng luyện đọc đúng, luyện đọc diễn cảm tốt.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nâng cao kĩ năng tìm hiểu ý nghĩa nội dung bài đọc và vận dụng vào thực tiễn.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong trả lời các câu hỏi và hoạt động nhóm.

3. Phẩm chất.

- Phẩm chất yêu nước: Thông qua bài đọc giúp học sinh trân trọng, tự hào về những đóng góp to lớn của bộ đội Việt Nam, rèn luyện phẩm chất yêu nước.

- Phẩm chất nhân ái: Thông qua bài đọc, biết trân trọng, tự hào về những đóng góp to lớn của bộ đội Việt Nam giúp đất nước và người dân Cam-pu-chia thoát khỏi thảm hoạ diệt chủng; về tình cảm tốt đẹp giữa bộ đội Việt Nam và nhân dân Cam-pu-chia..

- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác tập đọc, trả lời các câu hỏi.

- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.

- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:

- Mục tiêu: 

+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.

+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.

- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi “Những bông hoa đẹp” để khởi động bài học.

- GV chuẩn bị 3 bông hoa, ẩn bên trong là 3 khổ thơ và 1 câu hỏi (bài thơ Buổi học cuối cùng).

- GV mời HS tham gia trò chơi bằng cách xung phong, ai bốc được bông hoa nào thì đọc diễn cảm khổ thơ đó và trả lời câu hỏi.

- GV nhận xét tuyên dương.

- Thông qua trò chơi, GV dẫn dắt vào bài mới.
	- HS lắng nghe GV giới thiệu trò chơi.

- HS quan sát và lắng nghe cách chơi.

- 3 HS xung phong tham gia trò chơi khởi động.

- Học sinh lắng nghe.

	2. Khám phá.

- Mục tiêu: Đọc thành tiếng trôi chảy toàn bài. Phát âm đúng các tên riêng nước ngoài Cam-pu-chia, Pôn Pốt và những từ ngữ có âm, vần, thanh HS địa phương dễ viết sai. Ngắt nghỉ hơi đúng. Tốc độ đọc 85-90 tiếng/ phút. Đọc thầm nhanh hơn học kì I.

- Cách tiến hành:

	2.1. Hoạt động 1: Đọc đúng.

- GV đọc mẫu lần 1: Đọc diễn cảm cả bài, nhấn giọng ở những từ ngữ giàu sức gợi tả, gợi cảm. Thể hiện giọng đọc xúc động, tha thiết; thể hiện đoạn văn cuối bài bằng giọng vui, tình cảm.

- GV HD đọc: Đọc trôi chảy toàn bài, ngắt nghỉ câu đúng. giọng đọc xúc động, tha thiết, thể hiện đoạn văn cuối bài bằng giọng vui, tình cảm, phù hợp với nội dung, ý nghĩa của bài đọc.

- Gọi 1 HS đọc toàn bài.

- GV hướng dẫn luyện đọc từ khó: hiếm hoi, xơ xác, gom góp…
- GV hướng dẫn luyện đọc câu: Bữa ấy, / dân làng gom góp được ba chén gạo / để nấu cơm đãi cả đơn vị. // Nhìn những hạt gạo đã ngả màu, / mốc thếch, / ông Hai Trí không sao cầm được nước mắt.//

- GV mời một số HS khá, giỏi đọc toàn bộ bài tập đọc.
	- HS lắng nghe GV đọc bài.

- HS lắng nghe giáo viên hướng dẫn cách đọc.

- 1 HS đọc toàn bài.

- HS đọc từ khó.

- 2-3 HS đọc câu.

- Một số HS khá, giỏi đọc toàn bộ bài tập đọc.

	3. Luyện tập.

- Mục tiêu: 

+ Hiểu nghĩa các từ ngữ được chú giải trong bài. Trả lời được các câu hỏi về nội dung của bài đọc. 

+ Hiểu ý nghĩa của bài: Kể về những năm tháng bộ đội Việt Nam làm nhiệm vụ quốc tế giúp người dân Cam-pu-chia thoát khỏi thảm hoả diệt chủng; tình cảm quý mến, tin tưởng của nhân dân Cam-pu-chia dành cho bộ đội Việt Nam.

- Cách tiến hành:

	3.1. Tìm hiểu bài.

- GV mời 1 HS đọc chú giải trong SGK

- GV nhận xét, tuyên dương và có thể giải thích thêm một số từ ngữ mà tại địa phương HS chưa nắm được.

- GV gọi HS đọc và trả lời lần lượt các câu hỏi trong SGK. Đồng thời vận dụng linh hoạt các hoạt động nhóm bàn, hoạt động chung cả lớp, hoạt động cá nhân,…

- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn, lưu ý rèn cách trả lời đầy đủ câu.

+ Câu 1: Đơn vị của ông Hai Trí hành quân sang nước bạn để làm gì ?

+ Câu 2: Đơn vị chứng kiến cảnh người dân nước bạn sống như thế nào?

+ Câu 3: Theo em, vì sao bạn nhỏ tưởng tượng mỗi vùng đất có một màu gió riêng?
GDQPAN: Tinh thần vượt khó khăn, gian khổ, hi sinh để hoàn thành nhiệm vụ của các chú bộ đội.
+ Câu 4: Tìm những chi tiết cho thấy người dân Cam-pu-chia rất tin tưởng và yêu quý bộ đội Việt Nam?

+ Câu 5: Những chi tiết, hình ảnh nào trong bài khiến em xúc động? Vì sao?

+ Qua bài đọc, em hiểu điều gì? 

- GV nhận xét, tuyên dương 

- GV mời HS nêu nội dung bài.

- GV nhận xét và chốt nội dung bài học: 
Bài đọc cho thấy những đóng góp to lớn của bộ đội Việt Nam trong việc giúp đất nước và người dân Cam-pu-chia thoát khỏi thảm họa diệt chủng, đồng thời thể hiện tình cảm gắn bó giữa bộ đội Việt Nam và nhân dân Cam-pu-chia.
	1 HS đọc chú giải:

+ Hai Trí: Đại tá Huỳnh Trí, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

+ Chế độ diệt chủng Pôn Pốt: chế độ đã giết hại hàng triệu người dân Cam-pu-chia và cho quân tràn qua biên giới giết hại đồng bào ta.

+ Tiêu điều: (quang cảnh) xác xơ, hoang vắng.

+ Đìu hiu: vắng vẻ, buồn bã.

+ Chén: bát.

- HS trả lời lần lượt các câu hỏi:

+ Đơn vị của ông Hai Trí hành quân sang nước bạn để giúp nhân dân Cam-pu-chia thoát khỏi chế độ diệt chủng Pôn Pốt.

+ Làng mạc bị đốt phá tiêu điều; người dân đói khổ, xơ xác, rách rưới.

+ Bộ đội lấy lương khô cho ông lão nằm gục bên đường; lấy gạo và thực phẩm cho bộ đội mang theo đèn nấu một bữa no cho dân; pha trà, chia lương khô và bánh kẹo cho mọi người; trò chuyện cùng họ
+ HS nêu một số chi tiết. VD: Một ông lão ngồi ăn ngon lành thanh lương khô bộ đội cho và trò chuyện với bộ đội; thấy bộ đội Việt Nam, hơn 200 người cả già, trẻ, gái, trai chạy ra đón, họ vừa khóc vừa níu tay anh, nói: Bộ đội đừng về! Pôn Pốt sẽ giết hết dân mất. Bộ đội có đi, cho dân đi cùng với!; Dân làng gom góp được ba chén gạo để nấu cơm đãi cả đơn vị;....

- HS nêu suy nghĩ cá nhân. VD:

+ Em thích chi tiết hơn 200 người già, trẻ, gái, trai chạy ra đón bộ đội Việt Nam. Vì chi tiết ấy cho thấy người dân Cam-pu-chia rất tin tưởng bộ đội Việt Nam, vô cùng mừng rỡ trước sự xuất hiện của bộ đội Việt Nam.

+ Em thích chi tiết dân làng gom góp được ba chén gạo để nấu cơm đãi cả đơn vị. Chi tiết này cho thấy nhân dân Cam-pu-chia rất quý mến bộ đội Việt Nam, đem những hạt gạo cuối cùng ra nấu cho bộ đội Việt Nam.

+ Em thích chi tiết bộ đội lấy gạo và thực phẩm mang theo để nấu một bữa no cho dân. Chi tiết này cho thấy bộ đội Việt Nam yêu thương người dân Cam-pu-chia như yêu thương đồng bào mình.

+ Em thích chi tiết ngôi làng đìu hiu và xơ xác trong phút chốc như trở thành ngày hội. Chi tiết này cho thấy bộ đội Việt Nam đã mang niềm vui, sự ấm áp đến cho người dân Cam-pu-chia.

- 1 số HS nêu suy nghĩ của mình.

- HS nhắc lại nội dung bài học.

	3.2. Đọc nâng cao.

- GV hướng dẫn HS học diễn cảm một đoạn truyện (nên đọc đoạn cuối bài): Đọc diễn cảm cả bài, nhấn mạnh ở những từ ngữ quan trọng. Thể hiện giọng đọc xúc động, tha thiết, thể hiện đoạn văn cuối bài bằng giọng vui, tình cảm phù hợp với nội dung, 

+ GV đọc mẫu diễn cảm.

+ Mời HS luyện đọc theo nhóm bàn.

+ Tổ chức đọc diễn cảm: Mỗi nhóm cử một bạn đọc diễn cảm. 

+ GV mời cả lớp lắng nghe, nhận xét.

- GV nhận xét, tuyên dương.
	- HS lắng nghe GV hướng dẫn cách đọc diễn cảm.

+ HS lắng nghe GV đọc mẫu diễn cảm.

+ HS luyện đọc diễn cảm theo nhóm bàn.

+ Mỗi nhóm cử một bạn tham gia diễn cảm. 

+ Cả lớp lắng nghe, nhận xét.

+ HS lắng nghe.

	4. Vận dụng.

- Mục tiêu:

+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.

+ Biết vận dụng bài học vào thực tiễn cuộc sống: Có tình cảm quý mến, tin tưởng của nhân dân Cam-pu-chia dành cho bộ đội Việt Nam.

+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.

- Cách tiến hành:

	* Tự đọc sách báo

- GV nêu nhiệm vụ cho HS tự đọc sách báo ở nhà theo yêu cầu đã nêu trong SGK.

+ ND bài đọc: Tìm đọc bài kể những câu chuyện về bộ đội Việt Nam.

+ Về loại văn bản: Truyện, thơ, văn miên tả, văn bản thông tin.

+ Về số lượng: 2 câu chuyện (hoặc 1 câu chuyện, 1 bài thơ), 1 bài miêu tả hoặc cung cấp thông tin.

- GV nhận xét tiết dạy.

- Dặn dò bài về nhà.
	- HS lắng nghe nhiệm vụ tự đọc sách báo ở nhà.

- HS cam kết thực hiện và ghi vào phiếu đọc sách:

+ Tên bài đọc.

+ Nội dung chính.

Cảm nghĩ của em.

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:



	

	

	


	BUỔI CHIỀU
	


Tiết 1: TIẾNG VIỆT (3) 

Bài viết 3: LUYỆN TẬP VIẾT THƯ THĂM HỎI (1 tiết)

(Thực hành viết)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

1. Năng lực đặc thù:

- Dựa trên dàn ý để lập và kết quả luyện tập ở các tiết học trước, viết được bức thư thăm hỏi người thân (hoặc thầy cô, bạn bè, một người khác). Bức thư có cấu tạo hợp lý, chữ viết rõ ràng, đúng chính tả; câu văn đúng ngữ pháp.

- Phát triển năng lực văn học: Thể hiện được tình cảm của bản thân dành cho người nhận thư và cách sử dụng từ xưng hô, lời chào, lời chúc, lời hẹn,....

- Biết vận dụng bài học vào thực tiễn cuộc sống.

2. Năng lực chung.

- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực học tập, tiếp thu kiến thức để thực hiện tốt nội dung bài học cấu tạo của một bức thư.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nâng cao kĩ năng tìm hiểu cấu tạo của một bức thư, vận dụng bài đọc vào thực tiễn. 

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong trò chơi và hoạt động nhóm. 

3. Phẩm chất.

- Phẩm chất nhân ái: Thông qua bài học, biết yêu thương, chia sẻ, động viên mọi người và đức tính kiêm tốn (nói về mình một cách đúng mực).

- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác trong học tập, trò chơi và vận dụng.

- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.

- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:

- Mục tiêu: 

+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.

+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.

- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi Sắp xếp thứ tự

- GV cùng trao đổi với HS về cấu tạo của một bức thư để dẫn dắt vào bài:

+ Em hãy nêu cấu tạo của một bức thư?

- GV dẫn dắt vào bài mới.
	- HS tham gia trò chơi và sắp xếp thứ tự cấu tạo của một bức thư

+ Cấu tạo của bức thư:

Địa điểm, thời gian viết thư

1. Lời chào

2. Lời tự giới thiệu (nếu cần). Lí do viết thư

3. Lời thăm hỏi.

4. Thông tin về tình hình bản thân.

5. Lời chúc

Chữ kí và tên của người gửi thư

- HS lắng nghe.

	2. Luyện tập.

- Mục tiêu: 

+ Dựa trên dàn ý để lập và kết quả luyện tập ở các tiết học trước, viết được bức thư thăm hỏi người thân (hoặc thầy cô, bạn bè, một người khác). Bức thư có cấu tạo hợp lý, chữ viết rõ ràng, đúng chính tả; câu văn đúng ngữ pháp.

+ Phát triển năng lực văn học: Thể hiện được tình cảm của bản thân dành cho người nhận thư và cách sử dụng từ xưng hô, lời chào, lời chúc, lời hẹn,....

- Cách tiến hành:

	* Hoạt động 1: Chuẩn bị.

- GV mời 2 nối tiếp nhau đọc đề bài và phần lưu ý.

- GV mời HS làm việc theo nhóm 4: Cùng nhau trao đổi thảo luận để viết một bức thư: 

+ Em định viết thư cho ai? 

+ Em viết thư cho người đó để làm gì?

- GV mời các nhóm trình bày.

- GV mời các nhóm nhận xét.

- GV nhận xét, tuyên dương và lưu ý cho HS: Sau khi viết xong, cần đọc lại để bổ sung hoặc sửa chữa lỗi (nếu có).

* Hoạt động 2: Viết thư

- GV lưu ý cho HS:

+ Bức thư cần có đủ các phàn cần thiết.

+ Bức thư cần thể hiện tình cảm chân thành.

+ Viết bức thư đúng quy tắc chính tả, dùng từ, đặt câu.

- HS viết bài vào vở bài tập (hoặc vở ô li)

- GV theo dõi, hỗ trợ HS.
	- 2 HS đọc. Cả lớp đọc thầm theo

- Các nhóm tiến hành thảo luận và để viết một bức thư:

+ Ông bà hoặc cô bác ở xa; bạn ở nơi khác mà em quen trong dịp nghỉ hè; bạn học cũ đã theo bố mẹ chuyển đến một người khác; một bạn vừa đạt thành tích xuất sắc về học tập hoặc thể thao, văn nghệ; một bạn có hoàn cảnh khó khăn; một chú bộ đội ở biên giới hoặc hải đảo;…

+ Để thăm hỏi và chia vui, chia buồn, làm quen,…

- Các nhóm trình bày kết quả thảo luận.

- Các nhóm khác nhận xét.

- HS viết bài.

- HS đọc lại bài viết, sửa lỗi, hoàn thiện bài viết.

	4. Vận dụng trải nghiệm.

- Mục tiêu:

+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.

+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.

- Cách tiến hành:

	- GV giao nhiệm vụ cho học sinh về nhà viết một bức thư gửi một người khác.

- GV nhận xét tiết dạy.

- Dặn dò bài về nhà: Chuẩn bị trước nội dung cho tiết Góc sáng tạo: Dự án “ Trái tim yêu thương”
	- HS lắng nghe nhiệm vụ.

- Cam kết thực hiện ở nhà.

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
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Tiết 2 : Hoạt động trải nghiệm

CHỦ ĐỀ: NGHỀ TRUYỀN THỐNG QUÊ HƯƠNG

MUA SẮM THÔNG MINH 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Năng lực đặc thù: 

- Khảo sát, so sánh được giá của một số mặt hàng phổ biến trong sinh hoạt hằng ngày của gia đình..
- Rèn luyện và phát triển kĩ năng làm việc nhóm.
- Vận dụng vào thực tiễn: Biết lựa chọn mua sắm thông minh.
2. Năng lực chung.

- Năng lực tự chủ, tự học: Biết khảo sát, so sánh thực tế về giá của các mặt hàng phổ biến.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Thông qua việc đánh giá, so sánh giá của một số mặt hàng phổ biến từ đó có kế hoạch mua sắm thông minh và tránh lãng phí.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, hợp tác nhóm trong khảo sát.

3. Phẩm chất.

- Phẩm chất nhân ái: Tôn trọng bạn và lắng nghe trong tham gia hợp tác nhóm.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ để thực hiện tốt khảo sát theo yêu cầu.
- Phẩm chất trung thực: Tham gia khảo sát trung thực, đảm bảo đúng yêu cầu của thầy, cô.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức nghiêm túc trong làm việc nhóm và khảo sát thực tế.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.

- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 

+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.

- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “ Đi chợ” để khởi động bài học. 

- GV phổ biến luật chơi, chọn 1 HS đóng vai người đi chợ, các bạn còn lại là người bán hàng.

- GV nhận xét HS chơi, tuyên dương.

- GV đặt câu hỏi liên quan đến trò chơi sau đó dẫn dắt vào bài mới.
	- HS lắng nghe luật chơi và tham gia chơi cùng cả lớp.

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe và trả lời.

	2. Khám phá:
- Mục tiêu: 

+ Biết so sánh giá của các mặt hàng phổ biến trong sinh hoạt hằng ngày của gia đình.

+ Rèn luyện và phát triển kĩ năng làm việc nhóm.

- Cách tiến hành:

	Hoạt động 1: HS chia sẻ về cuộc khảo sát (Làm việc cá nhân)

- GV gọi một số HS chia sẻ việc HS đi cùng người thân khảo sát các mặt hàng phổ biến trong sinh hoạt hằng ngày của gia đình mình.

- GV có thể đặt một số câu hỏi gợi ý:

+ Em đi khảo sát cùng với ai?

+ Em đã khảo sát bao nhiêu địa điểm? Đó là những địa điểm nào?

+ Em khảo sát bao nhiêu mặt hàng? Vì sao em chọn khảo sát những mặt hàng đó?

+ Em có gặp khó khăn gì khi đi khảo sát không?

- GV nhận xét, tuyên dương HS làm tốt bài khảo sát.

- GV chốt một số mặt hàng phổ biến trong sinh hoạt hằng ngày của gia đình.

Hoạt động 2: so sánh giá của các mặt hàng phổ biến. (Làm việc nhóm 4)

- GV chiếu bảng khảo sát.
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- GV cho HS thảo luận nhóm 4 quan sát bảng khảo sát, so sánh và nhận xét về giá của các mặt hàng đó.

- Gọi đại diện các nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét nhóm bạn.

- GV nhận xét và kết luận:

  Những mặt hàng phổ biến trong sinh hoạt hằng ngày của gia đình như: gạo, các loại thực phẩm (cá, thịt, rau..), dầu ăn, các loại gia vị, các loại hóa mĩ phẩm (nước rửa bát, bột giặt, dầu gội,...). Đây là những mặt hàng cần thiết và được bán ở nhiều nơi như: chợ, tạp hóa, siêu thị,...Giá của các mặt hàng sẽ có sự chênh lệch giữa các nơi bán khác nhau. Chúng ta khảo sát giá của các mặt hàng để lựa chọn được nơi có mức giá tốt, giúp tiết kiệm cho gia đình.
	- HS chia sẻ cuộc khảo sát của mình trước lớp.

- HS trả lời theo câu hỏi gợi ý của GV để trình bày cuộc khảo sát của mình.

- HS lắng nghe.

- HS quan sát bảng khảo sát.

- HS thảo luận nhóm 4.

- Đại diện các nhóm trình bày, các nhóm nhận xét nhóm bạn.

- HS lắng nghe nội dung.



	3. Luyện tập.

- Mục tiêu: 

+ Biết lựa chọn và đưa ra quyết định mua sắm thông minh, hợp lí.
- Cách tiến hành:

	* Hoạt động 3: thực hành mua sắm thông minh (làm việc nhóm đôi).
- GV cho HS quan sát tranh, thảo luận nhóm đôi, đóng vai và xử lí tình huống trong tranh.
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- GV gọi HS lên đóng vai tình huống 1.

- Gọi HS nhận xét nhóm bạn đóng vai.

- GV gọi các nhóm đề ra ý kiến xử lí tình huống trong tranh.
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- GV nhận xét và chốt nội dung.

- GV gọi HS lên đóng vai tình huống 2.

- Gọi HS nhận xét nhóm bạn đóng vai.

- GV gọi các nhóm đề ra ý kiến xử lí tình huống trong tranh.

- GV nhận xét và chốt nội dung.

- GV mời HS chia sẻ bài học về mua sắm thông minh rút ra được sau khi xử lí tình huống.

- GV nhận xét và kết luận:

   Mua sắm thông minh sẽ giúp chúng ta chọn mua được những hàng hóa phù hợp với chi phí hợp lí, giúp tiết kiệm cho gia đình. 
	- HS quan sát tranh.

- Đại diện 1 nhóm lên đóng vai, cả lớp quan sát.

- Các nhóm nhận xét.

- Đại diện các nhóm trình bày ý kiến của mình.

- HS lắng nghe.

- Đại diện 1 nhóm lên đóng vai, cả lớp quan sát.

- Các nhóm nhận xét.

- Đại diện các nhóm trình bày ý kiến của mình.

- HS lắng nghe.

- HS chia sẻ ý kiến cá nhân.

- HS lắng nghe.



	4. Vận dụng trải nghiệm.

- Mục tiêu:

+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.

+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn: Biết lựa chọn mua sắm thông minh.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.

- Cách tiến hành:

	- GV mời học sinh chia sẻ những kỉ niệm về việc mua sắm thông minh của bản thân.

- GV nhận xét.

- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	- HS chia sẻ ý kiến.

- HS lắng nghe.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................


Tiết 3 : Tiếng Việt ( tăng)  
Ôn tập về văn viết thư

I. Yêu cầu cần đạt
1. Năng lực đặc thù

- Biết viết một bức thư​ bày tỏ lòng yêu thương, chúc mừng và giãi bày tình cảm với người thân.

- Trình bày đúng thể thức một bức th​ư. Biết dùng từ, đặt câu đúng, viết đúng chính tả, biết bộc lộ tình cảm thân ái với ngư​ời mình viết thư.

2. Năng lực chung.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết cùng các bạn thảo luận nhóm. 

3. Phẩm chất
- GD HS yêu quý người thân.

II. Đồ dùng dạy- học: 
- Bài giảng điện tử, các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.

III. Các hoạt động dạy-học:

	Hoạt động của giáo viên
1. Hoạt động mở đầu 

- Nêu cấu tạo của một bức thư.

- Khi viết thư cần chú ý điều gì?

Chốt: Viết thư cần nêu rõ lí do và các nội dung quy định  trong 1 bức thư. 

2. Luyện tập

Đề bài: Nhân dịp sinh nhật của người thân đang ở xa, em hãy viết thư để thăm hỏi, chúc mừng người thân đó và kể về tình hình học tập của em. 

- GV treo bảng phụ, gọi HS đọc yêu cầu và gợi ý 

- Em viết thư cho ai? Để làm gì?

- Yêu cầu HS nhắc lại cách trình bày 1 bức thư. 

- GV gợi ý dàn bài.

* Phần mở đầu:

+ Địa điểm, thời gian viết thư

+ Lời xưng hô với người thân ở xa (chú, bác…) kính yêu (kính mến, yêu quý,...)

* Phần nội dung

+ Thăm hỏi người thân: về sức khỏe, tình hình công việc, cuộc sống (Bệnh đau chân thế nào? Công việc ra sao?…..)

+ Phần bày tỏ tình cảm của em với người thân. (Nhớ nhung thế nào, mong gặp ra sao?)

+ Chúc mừng sinh nhật: (Chúc mạnh khỏe, thăng quan tiến chức, hoàn thành tốt công việc…)

+ Phần kể tình hình học tập của em. (Sự chuẩn bị cho năm học mới, khó khăn gì trong học tập, …)

* Phần kết thúc: Lời chúc cuối thư, lời hứa hẹn, kí tên

- Yêu cầu HS viết thư vào vở. 

- GV theo dõi, giúp đỡ HS. 

- YC HS đọc thư vừa viết

- GV và HS nhận xét. 

- Tuyên dương những em viết thư hay, giàu cảm xúc. 

3.Vận dụng:  

- Nêu ích lợi của việc viết thư.
 4. Đánh giá, tổng kết, định hướng hoạt động học tập tiếp theo
- Nêu các phần của một bức thư.

 - Nhận xét tiết học. Chuẩn bị bài sau
	Hoạt động của học sinh
- HĐ cá nhân.

- HS trả lời.

- HS nhắc lại.

- HS đọc. 

- HS trả lời.

- HS trình bày.

- HĐ cá nhân

- HS đọc bức thư em vừa viết

- Lớp nhận xét, bổ sung.

- 1 HS nêu

- Lắng nghe


Điều chỉnh - Bổ sung

……………………………………………………………………………………………
………………………………..…………………………………………………………….
	BUỔI CHIỀU
	Thứ  ba ngày  4 tháng 2 năm 2025


Tiết 1: TOÁN (2) 

Bài 57: PHÂN SỐ BẰNG NHAU (Tiết 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Năng lực đặc thù:

- Nhận biết sự bằng nhau của hai phân số (thông qua hình ảnh trực quan).

- Vận dụng được các dạng toán đã học về phân số bằng nhau vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.

- Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học.

2. Năng lực chung.

- Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động thực hiện được các bài tập trong bài học một cách tự giác, tập trung.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Có khả năng thực hiện sáng tạo khi tham gia trò chơi và vận dụng thực tiễn.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển kĩ năng giao tiếp nghe - nói trong hoạt động nhóm.

3. Phẩm chất.

- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.

- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.

- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.

- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 

+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.

+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.

- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.

+ Câu 1: Viết các số tự nhiên sau dưới dạng phân số: 6; 8; 18; 63

+ Câu 2: Mỗi số tự nhiên đều được viết dưới dạng phân số có tử số và mẫu số như thế nào?

+ Câu 3: Nêu các phân số bằng 1.

+ Câu 4: Viết thương của mỗi phép chia sau dưới dạng phân số: 6 : 3; 8 : 4; 12 : 6; 18 : 9

- GV nhận xét, tuyên dương.

+ Dựa vào kết quả của câu 4 các em hãy cho biết thương của các phép tính với các phân số chúng ta vừa tìm được?

- GV dẫn dắt vào bài mới: Ta thấy thương của các phép chia ở bài 4 bằng nhau và bằng 2. Vậy dựa vào mối liên hệ của phân số và phép chia số tự nhiên đã được tìm hiểu ở bài trước, các phân số vừa tìm được ở bài số 4 có bằng nhau hay không? Chúng ta cùng tìm hiểu ở bài học hôm nay. 
	- HS tham gia trò chơi

 

- Trả lời: Mỗi số tự nhiên đều viết được dưới dạng phân số với tử số là số tự nhiên đó và mẫu số là 1.
- HS trả lời: [image: image20.png]



 Eq \f(6,3); \f (8,4); \f(12,6); \f(18,9)  

- HS lắng nghe.

- Thương của các phép tính trên đều bằng 2 và bằng nhau.

- HS lắng nghe.

	2. Khám phá:

- Mục tiêu: 

+ Nhận biết được tính chất cơ bản của phân số bằng nhau thông qua các hình ảnh trực quan.

- Cách tiến hành:

	* Hoạt động 1: Làm việc nhóm đôi.

- GV cho HS hoạt động theo nhóm đôi và quan sát nội dung trong sách giáo khoa thực hiện các yêu cầu sau:

- Chuẩn bị 3 băng giấy:

+ Tô màu 1 phần của băng giấy thứ nhất.

+ Tô màu 2 phần của băng giấy thứ hai.

+ Tô màu 4 phần của băng giấy thứ ba.

- Cho HS nhận xét về phần đã tô màu của các băng giấy.

- GV gọi HS nhận xét về các phân số vừa tìm được ở trên.

- GV giới thiệu: Các phân số  eq \f(1,2); \f(2,4)  và  eq \f (4,8) có tử số và mẫu số khác nhau nhưng có giá trị bằng nhau. Ta gọi các phân số đó là các phân số bằng nhau.

 Viết là:  eq \f(1,2) = \f (2,4) = \f (4,8) 
- Phân số bằng nhau là gì?

- GV nhận xét và chốt kiến thức.
	- HS thực hiện theo yêu cầu.

- HS thực hiện và ghi phân số của băng giấy đã tô màu:  eq \f(1,2); \f(2,4); \f(4,8) 
- Phần tô màu của các băng giấy đều bằng nhau.

- Các phân số  eq \f(1,2); \f(2,4); \f(4,8)  là các phân số bằng nhau.

- 2 HS nhắc lại.

- Các phân số có tử số và mẫu số khác nhau nhưng có giá trị bằng nhau. Ta gọi các phân số đó là các phân số bằng nhau.

- HS lắng nghe.

	3. Thực hành, luyện tập

- Mục tiêu: 

+ Biết cách tạo phân số bằng nhau dựa vào các hình ảnh thực tế.

+ Ghi được các phân số dự trên các hình ảnh đã cho.

- Cách tiến hành:

	* Hoạt động 2: 

Bài 1a: Làm việc cá nhân

- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài 1a.

- Cho HS quan sát hình vẽ trong sách giáo khoa và nêu các phân số tương ứng rồi nhận xét.

- GV gọi 3 HS nêu phân số rồi nhận xét các phân số đó.

- Trong các cặp phân số trên, em có nhận xét gì về tử và mẫu của phân số thứ nhất so với tử và mẫu của phân số thứ hai.

- GV nhận xét tuyên dương.
	- 1 HS đọc yêu cầu bài 1a.

- HS thực hiện theo yêu cầu.

- 3 HS nêu:   eq \f(1,2)  =  eq \f(2,4)     eq \f(2,5) = \f(4,10)      eq \f(1,3) = \f(2,6) 
- Trong mỗi cặp phân số trên thì tử số của phân số thứ hai đều bằng tử số và mẫu số của phân số thứ nhất nhân 2.

- HS lắng nghe.

	Bài 1b: Làm việc nhóm đôi

- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài 1b.

- GV hướng dẫn cách làm, chia nhóm, HS thảo luận và làm bài: HS ghi các phân số tương ứng vào phiếu bài tập rồi nhận xét.

- GV gọi đại diện các nhóm trình bày bài làm, nhóm khác nhận xét.

- GV thu phiếu bài tập chốt đáp án đúng.

- GV nhận xét, tuyên dương.

- Trong các cặp phân số trên, em có nhận xét gì về tử và mẫu của phân số thứ nhất so với tử và mẫu của phân số thứ hai.

- GV nhận xét.
	- 1 HS đọc yêu cầu bài 1b.

- HS thảo luận và làm việc theo nhóm.

- Các nhóm trình bày, nhận xét bài làm của bạn

 eq \f(1,2) =  \f(4,8)     \f(4,6) = \f(2,3)           \f(3,12) = \f(1,4) 
- HS lắng nghe.

- Trong cặp phân số  eq \f(4,6) và \f(2,3)  thì tử số và mẫu số của phân số thứ hai bằng tử số và mẫu số của phân số thứ nhất chia cho 2. Còn cặp phân số  eq \f(3,12) và \f(1,4)  thì chia cho 3.

- HS lắng nghe.

	4. Vận dụng trải nghiệm .

- Mục tiêu:

+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.

+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.

- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức vận dụng bằng tình huống sau:

   Hai bạn thi bơi với nhau, bạn Đức bơi được  eq \f(1,2)  quãng đường, bạn Bình bơi được  eq \f(3,6)  quãng đường. Hỏi ai bơi được quãng đường nhiều hơn?

- GV hướng dẫn cách làm, chia nhóm, HS thảo luận và làm bài: HS ghi các phân số tương ứng vào bảng nhóm rồi nhận xét.

- GV gọi đại diện các nhóm trình bày bài làm, nhóm khác nhận xét.

- GV nhận xét, tuyên dương.
	- HS thảo luận và làm việc theo nhóm.

- Các nhóm trình bày, nhận xét bài làm của bạn.

+ Đức bơi được  eq \f(1,2)  quãng đường.

+ Bình bơi được  eq \f(3,6)  quãng đường.

+  eq \f(1,2) =  eq \f(3,6)  . Vậy hai bạn bơi được quãng đường như nhau.

- Đại diện các nhóm trình bày

 - HS lắng nghe.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................


…………………………………………………………..
Tiết 2: Thể dục
Đ/ C Khiêm dạy

…………………………………………………………..

Tiết 3: TIẾNG VIỆT (5) 

Bài đọc 4: CON SÓNG LAN XA (1 tiết)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

1. Năng lực đặc thù:

- Đọc thành tiếng trôi chảy toàn bài. Phát âm đúng các từ ngữ có âm, vần, thanh mà HS địa phương dễ viết sai; ngắt nghỉ hơi đúng; thể hiện giọng đọc phù hợp với tình huống truyện và cảm xúc của nhân vật. Tốc độ đọc khoảng 85-90tiếng/ phút. Đọc thầm nhanh hơn học kì I.

- Hiểu nghĩa các từ ngữ trong bài. Hiểu nội dung và ý nghĩa của câu chuyện: Nói về tình yêu thiên nhiên và ý thức bảo vẹ thiên nhiên.

- Thể hiện giọng đọc diễn cảm phù hợp với người dẫn chuyện và các nhân vật trong câu chuyện.

- Bước đầu phát triển năng lực văn học qua việc biết bày tỏ sự yêu thích với một số từ ngữ hay, chi tiết giàu cảm xúc.

- Biết vận dụng bài học vào thực tiễn cuộc sống: Biết yêu thương, cảm thông, thấu hiểu giữa con người với môi trường và động vật, ý thức bảo vệ mội trường.
2. Năng lực chung.

- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực tập đọc, cố gắng luyện đọc đúng, luyện đọc diễn cảm tốt.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nâng cao kĩ năng tìm hiểu ý nghĩa nội dung bài đọc và vận dụng vào thực tiễn.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong trả lời các câu hỏi và hoạt động nhóm.

3. Phẩm chất.

- Phẩm chất nhân ái: Thông qua bài đọc, biết tình yêu thương, sự cảm thông, thấu hiểu giữa con người với mội trường và động vật, ý thức bảo vệ môi trường.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác tập đọc, trả lời các câu hỏi.

- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.

- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:

- Mục tiêu: 

+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.

+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.

- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi “Những bông hoa đẹp” để khởi động bài học.

- GV chuẩn bị 4 bông hoa, ẩn bên trong là các đoạn văn và 1 câu hỏi (bài đọc: Những hạt gạo ân tình).

- GV mời HS tham gia trò chơi bằng cách xung phong, ai bốc được bông hoa nào thì đọc diễn cảm đoạn văn đó và trả lời câu hỏi.

- GV nhận xét tuyên dương.

- Thông qua trò chơi, GV dẫn dắt vào bài mới.
	- HS lắng nghe GV giới thiệu trò chơi.

- HS quan sát và lắng nghe cách chơi.

- 4 HS xung phong tham gia trò chơi khởi động.

- Học sinh lắng nghe.

	2. Khám phá.

- Mục tiêu: Đọc thành tiếng trôi chảy toàn bài. Phát âm đúng các từ ngữ có âm, vần, thanh mà HS địa phương dễ viết sai; ngắt nghỉ hơi đúng; thể hiện giọng đọc phù hợp với tình huống truyện và cảm xúc của nhân vật. Tốc độ đọc khoảng 85-90tiếng/ phút. Đọc thầm nhanh hơn học kì I.

- Cách tiến hành:

	2.1. Hoạt động 1: Đọc đúng.

- GV đọc mẫu lần 1: Đọc diễn cảm cả bài, nhấn giọng ở những từ ngữ giàu sức gợi tả, gợi cảm. 

- GV HD đọc: Đọc trôi chảy toàn bài, ngắt nghỉ đúng dấu câu. Giọng đọc diễn cảm phù hợp với người dẫn chuyện và các nhân vật trong câu chuyện.

- Gọi 1 HS đọc toàn bài.

- GV chia đoạn: bài đọc chia 4 đoạn:

+ Đoạn 1: Từ đầu đến …gần nơi người ở.

+ Đoạn 2: Tiếp theo …À, nhớ ra rồi!.

+ Đoạn 3: Cậu bé …rình rập chúng.

+ Đoạn 4: Đoạn còn lại.

- GV gọi 4 HS đọc nối tiếp theo khổ thơ.

- GV hướng dẫn luyện đọc từ khó: phốc, bập bềnh, lừ mắt, bổ nhào, nhởn nhơ,…

- GV hướng dẫn luyện đọc câu.

- GV mời một số HS khá, giỏi đọc toàn bộ bài đọc.
	- Hs lắng nghe GV đọc bài.

- HS lắng nghe giáo viên hướng dẫn cách đọc.

- 1 HS đọc toàn bài.

- HS quan sát và đánh dấu theo đoạn.

- 4 HS đọc nối tiếp theo đoạn.

- HS đọc từ khó.

- 2-3 HS đọc câu.

- Một số HS khá, giỏi đọc toàn bộ bài thơ.

	3. Luyện tập.

- Mục tiêu: 

+ Hiểu nghĩa các từ ngữ trong bài. Hiểu nội dung và ý nghĩa của câu chuyện: Nói về tình yêu thiên nhiên và ý thức bảo vệ thiên nhiên.

+ Thể hiện giọng đọc diễn cảm phù hợp với người dẫn chuyện và các nhân vật trong câu chuyện.

+ Bước đầu phát triển năng lực văn học qua việc biết bày tỏ sự yêu thích với một số từ ngữ hay, chi tiết giàu cảm xúc.

- Cách tiến hành:

	3.1. Tìm hiểu bài.

- GV mời 1 HS đọc chú giải trong SGK

- GV nhận xét, tuyên dương và có thể giải thích thêm một số từ ngữ mà tại địa phương HS chưa nắm được.

- GV gọi HS đọc và trả lời lần lượt các câu hỏi trong SGK. Đồng thời vận dụng linh hoạt các hoạt động nhóm bàn, hoạt động chung cả lớp, hoạt động cá nhân, kĩ thuật mảnh ghép; khăn trải bàn,…

- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn, lưu ý rèn cách trả lời đầy đủ câu.

+ Câu 1: Tìm những hình ảnh miêu tả vẻ đẹp và sự yên bình trên hồ nước?

+ Câu 2: Hai anh em đều muốn giữ yên lặng cho đàn vịt bơi vào gần bờ nhưng mục đích khác nhau thế nào?

+ Câu 3: Hãy tưởng tượng cậu bé sẽ nghĩ gì, làm gì sau những lời nói và hành động của em gái?

- GV chú ý: Cần yêu thiên nhiên và có ý thức, hành động bảo vệ môi trường, bảo vệ thiên nhiên.

+ Câu 4: Câu chuyện giúp em hiểu thêm điều gì về lòng nhân ái?

- GV nhận xét, tuyên dương 

- GV mời HS nêu nội dung bài.

- GV nhận xét và chốt nội dung bài học: 
Tình yêu dành cho thiên nhiên, ý thức bảo vệ môi trường và vật nuôi cũng là biểu hiện của lòng nhân ái.
	1 HS đọc chú giải:

+ Phốc: từ gợi tả động tác nhan, gọn, mạnh và đột ngột (thường là của chân)

+ Đương: từ biểu thị sự việc đã diễn ra và chưa kết thúc trong thời điểm được xem là thời điểm mốc.

- HS lắng nghe.

- HS trả lời lần lượt các câu hỏi:

Câu 1: Sáng sớm đàn vịt trời đi ăn đêm  đã bay về bập bềnh trên hồ nước; nắng bắt đầu lên, sương mù tan dần, đã nhìn rõ đàn vịt đang bơi lại; mặt hồ lăn tăn gợn nước, óng ánh màu nắng; những cơn gió lạnh nhẹ nhàng đưa sóng đánh vào bờ; đàn vịt nhởn nhơ trôi.

Câu 2: Cậu anh muốn giữ im lặng cho đàn vịt bơi sát vào bờ để bắn dễ trúng đích; còn cô em muốn giữ im lặng để được ngắm nhìn đàn vịt trời rõ hơn.

Câu 3: HS trình bày ý kiến của mình. VD: Cậu bé sẽ cảm thấy ân hận xấu hổ về suy nghĩ, hành động của mình.

Câu 4: HS trình bày ý kiến của mình. Chẳng hạn:  Lòng nhân ái không chỉ là tình yêu thương con người mà còn là tình yêu thiên nhiên, yêu thương loài vật và ý thức hành động cụ thể nhằm bảo vệ chúng.

- Một số HS nêu nội dung bài học theo hiểu biết của mình.

- HS nhắc lại nội dung bài học.

	3.2. Đọc nâng cao.

- GV hướng dẫn HS đọc trôi chảy toàn bài, nghỉ hơi ở giữa các câu; nhấn mạnh các từ ngữ quan trọng. Giọng đọc diễn cảm phù hợp với người dẫn chuyện và các nhân vật trong câu chuyện theo các đoạn sau:

+ Đoạn 1: Giọng đọc thể hiện trầm ấm ở những đoạn tả cảnh  đẹp buổi sáng ở hồ nước.

+ Đoạn 2+3: Đọc phân vai: lời người dẫn chuyện, lời cậu bé và lời cô giáo.

+ Đoạn 4: Giọng đọc thể hiện cảm xúc hồn nhiên của bé gái khi phát hiện đàn vịt trời về hồ và niềm vui vỡ oà khi bé có hành động báo nguy cho đàn vịt.

- GV đọc mẫu diễn cảm toàn bài.

- Mời HS luyện đọc theo nhóm 3.

- GV tổ chức trò chơi “Vòng quay may mắn” để tổ chức đọc diễn cảm. (làm một vòng quay có nhiều ô số, mỗi ô số là 1 đoạn trong bài đọc). 

- Các nhóm quay trúng đoạn nào thì tham gia đọc theo quy tắc đoạn đó như hướng dẫn ở trên)

- GV mời cả lớp lắng nghe, nhận xét.

- GV nhận xét, tuyên dương các cá nhân, nhóm đọc tốt.
	- HS lắng nghe GV hướng dẫn cách đọc diễn cảm.

- HS lắng nghe GV đọc mẫu diễn cảm.

- HS luyện đọc diễn cảm theo nhóm 3.

- HS lắng nghe và quan sát cách chơi.

- Các nhóm lên quay trò chơi để tham gia đọc diễn cảm. 

- Cả lớp lắng nghe, nhận xét.

- HS lắng nghe.

	4. Vận dụng.

- Mục tiêu:

+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.

+ Biết vận dụng bài học vào thực tiễn cuộc sống: Biết yêu thương, cảm thông, thấu hiểu giữa con người với môi trường và động vật, ý thức bảo vệ mội trường

+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.

- Cách tiến hành:

	- GV hướng dẫn về nhà luyện đọc nâng cao theo dạng phân vai, tập chuyển giọng đọc theo các hình thức:

+ Giọng người kể chuyện.

+ Giọng cậu bé.

+ Giọng cô bé.

- GV nhận xét tiết dạy.

- Dặn dò bài về nhà.
	- HS lắng nghe nhiệm vụ tự đọc nâng cao ở nhà.

- HS cam kết thực hiện.

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:



	

	

	


	BUỔI CHIỀU
	Thứ  tư ngày  5 tháng  2 năm 2025


Tiết 1: TOÁN (3) 

 Bài 57: PHÂN SỐ BẰNG NHAU (Tiết 2 )

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Năng lực đặc thù:

- Nhận biết sự bằng nhau của hai phân số (thông qua hình ảnh trực quan).

- Vận dụng được các dạng toán đã học về phân số bằng nhau vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.

- Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học.

2. Năng lực chung.

- Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động thực hiện được các bài tập trong bài học một cách tự giác, tập trung.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Có khả năng thực hiện sáng tạo khi tham gia trò chơi và vận dụng thực tiễn.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển kĩ năng giao tiếp nghe - nói trong hoạt động nhóm.

3. Phẩm chất.

- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.

- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.

- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.

- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 

+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.

+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.

- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.

+ Câu 1: Cặp phân số nào tương ứng với phần đã tô màu?

[image: image109.png]



+ Câu 2: Số thích hợp để điền vào chỗ trống là: [image: image22.png]



+ Câu 3: Nêu năm phân số có mẫu số gấp đôi tử số.

+ Câu 4: Hà chạy được [image: image24.png]- km,



Minh chạy được [image: image26.png]


Nhi chạy được [image: image28.png]


. Hỏi ai chạy được dài nhất?
- GV nhận xét, tuyên dương.

- GV dẫn dắt vào bài mới.
	- HS tham gia trò chơi.

+ [image: image30.png]


 , [image: image32.png]
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+ [image: image34.png]



+ Cả 3 bạn chạy như nhau.

- HS lắng nghe.

	2. Khám phá:

- Mục tiêu: 

+ Biết cách tạo phân số bằng nhau dựa vào các hình ảnh thực tế.

+ Tìm và ghi được các phân số dự trên các phân số đã cho.

- Cách tiến hành:

	* Hoạt động 1: Hoạt động cá nhân

- GV mời 1 HS đọc yêu cầu.

- GV gọi HS nhắc lại thế nào là phân số bằng nhau?

- Cho HS quan sát tranh trong sách giáo khoa và nêu số thích hợp vào ô.

- GV gọi HS nêu, HS khác nhận xét.

- Em hãy nhận xét các phân số vừa tìm được có bằng nhau hay không. 

- GV nhận xét, tuyên dương.
	- HS đọc yêu cầu.

- Các phân số có tử số và mẫu số khác nhau nhưng có giá trị bằng nhau.

- HS thực hiện yêu cầu.
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- HS nhận xét.

- Các phân số vừa tìm được đều bằng nhau.

- HS lắng nghe.

	3. Thực hành, luyện tập

- Mục tiêu: 

+ Biết cách tạo phân số bằng nhau dựa vào các hình ảnh thực tế.

+ Ghi được các phân số dự trên các hình ảnh đã cho.

- Cách tiến hành:

	* Hoạt động 2: Làm việc theo nhóm 4

- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài 3a.

- GV cho HS quan sát sơ đồ. Và hướng dẫn sử dụng sơ đồ.  

- GV cho HS chuẩn bị 1 băng giấy.

+ Chúng ta có 1 băng giấy, nếu gập đôi lại thì băng giấy được chia thành mấy phần bằng nhau?

+ Vậy mỗi phần tương ứng với phân số nào?

-  Cứ thế nếu ta tiếp tục gấp đôi mảnh giấy 3 lần liên tiếp ta sẽ được sơ đồ trong sách giáo khoa. Dựa vào sơ đồ trên ta dễ dàng tìm được số thích hợp để điền vào chỗ trống.

- GV hướng dẫn cách làm, chia nhóm, HS quan sát băng giấy trong sách giáo khoa, thảo luận và làm bài.

Lưu ý: Nên đối chiếu từ dưới lên trên.

- GV gọi đại diện các nhóm trình bày bài làm, nhóm khác nhận xét.

- GV nhận xét, tuyên dương.

- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài 3b.

- GV hướng dẫn cách làm tương tự như câu a, HS quan sát băng giấy trong sách giáo khoa, thảo luận và làm bài.

Lưu ý: Nên đối chiếu từ dưới lên trên.

- GV gọi đại diện các nhóm trình bày bài làm, nhóm khác nhận xét.

- GV nhận xét, tuyên dương.
	- 1 HS đọc yêu cầu bài 3a

- HS quan sát và lắng nghe.

- HS thực hiện theo yêu cầu.

- 2 phần bằng nhau.

-  eq \f(1,2) 
- HS lắng nghe và thực hiện.

- HS thảo luận và làm việc theo nhóm 4.

- Các nhóm trình bày, nhận xét bài làm của bạn.


 

- HS lắng nghe.

- 1 HS đọc yêu cầu bài 3b

- HS thảo luận và làm việc theo nhóm 4.

- Các nhóm trình bày, nhận xét bài làm của bạn.

b.  eq \f(1,2 ) = \f(2,4) = \f(3,6) = \f(4,8) = \f(6,12)      
 eq \f(1,4) = \f(2,8) = \f(3,12)            eq \f(3,4) = \f(6,8) = \f(9,12) 
- HS lắng nghe.

	4. Vận dụng trải nghiệm .

- Mục tiêu:

+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.

+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.

- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức vận dụng bằng tình huống sau:

Có 2 cái bánh như nhau. Một cái được cắt thành 3 phần và em ăn 1 phần. Cái bánh còn lại em chia thành 6 phần và em ăn 2 phần. Vậy cái bánh nào em ăn nhiều nhất.

Lưu ý: Có thể tạo ra sơ đồ như bài 3 để làm.

- GV cho HS thảo luận theo nhóm tổ.

- GV gọi 1 đại diện nhóm nhanh nhất trình bày bài làm, nhóm khác nhận xét.

1

 Eq \f(1,3) 
 Eq \f(1,3) 
 Eq \f(1,3) 
 Eq \f(1,6) 
 Eq \f(1,6) 
 Eq \f(1,6) 
 Eq \f(1,6) 
 Eq \f(1,6) 
 Eq \f(1,6) 
- Nhận xét, tuyên dương
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

- HS đọc tình huống của GV nêu.

- HS thảo luận và làm việc theo nhóm

- Các nhóm trình bày, nhận xét bài làm của bạn.

- Cái bánh thứ nhất em ăn được  Eq \f(1,3)  cái bánh và cái bánh thứ 2 em ăn được  eq \f(2,6) cái bánh. 

Vì  Eq \f(1,3) =  eq \f(2,6)  nên số phần bánh em ăn bằng nhau.

- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................


……………………………………………
Tiết 2: TIẾNG VIỆT (6) 

LUYỆN TỪ VÀ CÂU: VỊ NGỮ (1Tiết)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

1. Năng lực đặc thù:

- Hiểu được ý nghĩa và đặc điểm của vị ngữ; xác định được vị ngữ trong câu cho trước. Đặt được câu theo yêu cầu, tìm được vị ngữ trong câu đã đặt.

- Biết vận dụng bài học vào thực tiễn cuộc sống: Sử dụng vị ngữ trong nói và viết.

2. Năng lực chung.

- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực học tập, tiếp thu kiến thức để thực hiện tốt nội dung bài học.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nâng cao kĩ năng tìm hiểu vị ngữ, vận dụng những điều đã học để đặt câu đúng cấu tạo và có ý nghĩa.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong trò chơi và hoạt động nhóm.

3. Phẩm chất.

- Phẩm chất nhân ái: Thông qua bài học, biết yêu quý bạn bè và đoàn kết trong học tập.

- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác trong học tập, trò chơi và vận dụng.

- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.

- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:

- Mục tiêu: 

+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.

+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.

- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi gây hứng thú  vào tiết học
- GV cùng trao đổi với HS về nội dung trong trò chơi:

- Tìm chủ ngữ trong các câu sau?

a. Mấy hôm nay, Chi đang rất bối rối.

b. Rai-ân là một cậu bé người Ca-na-đa.

c. Cô bé chạy thoắt về nhà gọi anh.

- GV nhẫn xét, khen ngợi HS.

- GV dẫn dắt vào bài mới.
	- HS tham gia trò chơi 

a. Chi

b. Rai-ân

c. Cô bé

- HS lắng nghe.

	2. Khám phá.

- Mục tiêu:

+ Hiểu được ý nghĩa và đặc điểm của vị ngữ.

+ Xác định được vị ngữ trong câu cho trước.

- Cách tiến hành:

	Hoạt động 1: Nhận xét. (Sinh hoạt nhóm 2).

Bài 1: Tìm hiểu ý nghĩa của vị ngữ.

- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài 1.

- Cả lớp sinh hoạt nhóm 2, cùng đọc thầm bài, thảo luận và trả lời câu hỏi: “Bộ phận in đậm trong mỗi câu sau được dùng để làm gì?”

a) Mấy hôm nay, Chi đang rất bối rối.

b) Rai-ân là một cậu bé người Ca-na-đa.

c) Cô bé chạy thoắt về nhà gọi anh.

- GV mời các nhóm trình bày.

- Mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét kết luận và tuyên dương.

Bài 2. Tìm hiểu dấu hiệu nhận biết vị ngữ

- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài 2.

- Cả lớp hoạt động cá nhân, cùng thảo luận và trả lời câu hỏi: Mỗi bộ phận in đậm trả lời cho câu hỏi nào? 
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- GV mời các nhóm trình bày.

- Mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét kết luận và tuyên dương.
	- 1 HS đọc yêu cầu bài 1.

- Cả lớp cùng đọc thầm bài và thảo luận trả lời câu hỏi:

a) Miêu tả đặc điểm, trạng thái của sự vật được nêu ở chủ ngữ.

b) Giới thiệu, nhận xét về sự vật được nêu ở chủ ngữ.

c) Kể hoạt động của sự vật được nêu ở chủ ngữ.

- Đại diện các nhóm trình bày.

- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- Lắng nghe rút kinh nghiệm.

- 1 HS đọc yêu cầu bài 2.

- Cả lớp hoạt động cá nhân cùng đọc thầm, thảo luận bài và trả lời câu hỏi:  

a) Bộ phận in đậm trả lời cho CH Thế nào?

b) Bộ phận in đậm trả lời cho CH Là ai?

c) Bộ phận in đậm trả lời cho CH Làm gì?

- Đại diện các nhóm trình bày.

- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- Lắng nghe rút kinh nghiệm.

	Hoạt động 2: Rút ra bài học (làm việc cung cả lớp)

- GV nêu câu hỏi để dẫn dắt HS đưa ra định nghĩa về vị ngữ.

+ Các từ chúng ta vừa tìm được ở bài tập 1 và 2 được gọi là vị ngữ.

+ Vậy các em cho cô biết vị ngữ là gì?
- GV nhận xét, tuyên dương và rút ra ghi nhớ:

Vị ngữ là thành phần chính của câu, dùng để:

a) Giới thiệu, nhận xét về sự vật được nêu ở chủ ngữ (trả lời câu hỏi Là gì?)

b) kể hoạt động của sự vật được nêu ở chủ ngữ ( trả lời câu hỏi Làm gì?)

c) Miêu tả đặc điểm, trạng thái của sự vật được nêu ở chủ ngữ (trả lời câu hỏi Thế nào?)
	- Hs lắng nghe câu hỏi.

- Một số HS trả lời theo hiếu biết của mình.

- 2-3 HS nhắc lại ghi nhớ, cả lớp đọc thầm theo.

	3. Luyện tập.

- Mục tiêu: 

+ Xác định được vị ngữ trong câu cho trước.

+ Đặt được câu theo yêu cầu, tìm được vị ngữ trong câu đã đặt.

- Cách tiến hành:

	Bài tập 1 Tìm vị ngữ của mỗi câu trong đoạn văn (Sinh hoạt nhóm 4)

- GV mời HS đọc yêu cầu của bài 1.

- GV mời HS làm việc theo nhóm 4: cùng nhau đọc yêu cầu bài, thảo luận và tìm vị ngữ trong câu sau:

Chàng trai lên xe buýt và ngồi cạnh bà cụ đi chân đất. Cậu nhìn từ chân bà cụ sang chân mình. Đôi giày của cậu mới tinh. Cậu đã tiết kiệm tiền tiêu vặt khá lâu mới mua được. Nhưng rồi cậu cúi xuống, cởi giày và ngồi xuống sàn xe. Cậu nhấc bàn chân lạnh cóng của bà cụ lên, xỏ tất và giày vào chân bà. Bà cụ sững người, khẽ nói lời cảm ơn (Theo sách Truyện kể về những trái tim nhân hậu)

- GV mời các nhóm trình bày.

- GV mời các nhóm nhận xét.

- GV nhận xét, tuyên dương và chú ý: HS chỉ cần tìm được bộ phận câu trả lời cho 1 trong các câu hỏi Là gì? Làm gì? Thế nào?; bộ phận đó là vị ngữ.

+ Vị ngữ có thể là 1 từ (VD: Đôi giày của cậu mới tinh)

+ Nhưng vị ngữ thường là 1 cụm từ (VD: Cậu nhìn từ chân bà cụ sang chân mình) hoặc 2 cụm từ nối với nhau (VD: Chàng trai lên xe buýt và ngồi cạnh bà cụ đi chân đất).
	- 1 HS đọc yêu cầu bài tập 1.

- Các nhóm tiến hành thảo luận và và tìm danh từ trong câu sau:

+ Chàng trai lên xe buýt và ngồi cạnh bà cụ đi chân đất. Cậu nhìn từ chân bà cụ sang chân mình. Đôi giày của cậu mới tinh. Cậu đã tiết kiệm tiền tiêu vặt khá lâu mới mua được. Nhưng rồi cậu cúi xuống, cởi giày và ngồi xuống sàn xe. Cậu nhấc bàn chân lạnh cóng của bà cụ lên, xỏ tất và giày vào chân bà. Bà cụ sững người, khẽ nói lời cảm ơn.

- Các nhóm trình bày kết quả thảo luận.

- Các nhóm khác nhận xét.

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	Bài tập 2: Đặt một câu nói về lòng nhân ái. Xác định vị ngữ của câu đó (làm việc cá nhân)

- GV mời HS đọc yêu cầu của bài 2.

- GV mời HS làm việc cá nhân, viết vào vở Đặt một câu nói về lòng nhân ái. Xác định vị ngữ của câu đó.

- GV thu vở chấm một số bài, nhận xét, sửa sai và tuyên dương học sinh.

- GV nhận xét, tuyên dương chung.
	- 1 HS đọc yêu cầu bài tập 2.

+ HS làm bài vào vở.

VD: Em dắt một bà cụ qua đường.

Vị ngữ: Em dắt một bà cụ qua đường.
+ HS nộp vở để GV chấm bài, đánh giá.

+ HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	4. Vận dụng trải nghiệm.

- Mục tiêu:

+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.

+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.

- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức vận dụng bằng trò chơi “Ai nhanh – Ai đúng”.

+ GV chuẩn bị một số từ ngữ trong đó có chủ ngữ, vị ngữ để lẫn lộn trong hộp.

+ Chia lớp thành 2 nhóm, của một số đại diện tham gia (nhất là những em còn yếu)

+ Yêu cầu các nhóm cùng nhau tìm những từ ngữ nào là vị ngữ có trong hộp đưa lên dán trên bảng. Đội nào tìm được nhiều hơn sẽ thắng cuộc.

- Nhận xét, tuyên dương. (có thể trao quà,..)

- GV nhận xét tiết dạy.

- Dặn dò bài về nhà.
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

- Các nhóm tham gia trò chơi vận dụng.

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................


…………………………………………………………..
Tiết 3: TOÁN (TĂNG) 2
ÔN TUẦN 19: KHÁI NIỆM PHÂN SỐ

PHÂN SỐ VÀ PHÉP CHIA SỐ TỰ NHIÊN (Tiết 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Năng lực đặc thù:
- Củng cố khái  niệm về phân số ; đọc; viết phân số; quan hệ giữa phép chia STN và phân số. 
- Biết tô màu cho phù hợp với phân số ở từng hình.
- Viết phân số chỉ phần tô màu.

- Viết các phân số bằng 1 có tử số theo yêu cầu.
2. Năng lực chung.

- Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động học tập, tìm hiểu nội dung bài học. Biết lắng nghe và trả lời nội dung trong bài học.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia tích cực trò chơi, vận dụng.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Thực hiện tốt nhiệm vụ trong hoạt động nhóm.

3. Phẩm chất.

- Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.

- Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.

- Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 

GV: BT phát triển năng lực tập 2.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	A. Khởi động:

- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “Truyền điện”. 

* Chốt: Th​ương của phép chia số tự nhiên cho số tự nhiên (khác 0) có thể viết thành một phân số, tử số là số bị chia và mẫu số là số chia.

 - Mọi số tự nhiên có thể viết thành một phân số có tử số là STN đó và mẫu số bằng 1.

- Kết quả phép chia STN cho STN khác 0 có thể viết dưới dạng nào? VD?

- Phân số như thế nào thì bé hơn 1

- Phân số như thế nào thì lớn hơn 1

- Phân số như thế nào thì bằng 1
	- HĐ cả lớp

- HS tự hỏi nhau

- 1 HS nêu VD về phép chia rồi yêu cầu bạn chuyển phép chia đó thành phân số và ngược lại 

-  HS tự lấy ví dụ về PS lớn hơn 1, bé hơn 1 và bằng 1.

HS trả lời và tự lấy ví dụ minh hoạ

	B. Luyện tập

Bài 5: Đọc yêu cầu bài tập 

HS thảo luận nhóm đôi

Nói cho nhau nghe phân số trong từng hình

Đại diện nhóm nêu ý kiến

GV chốt KL

Bài 6 và Bài 7 : Đọc yêu cầu bài tập 

Gv hướng dẫn cách làm

HS làm cá nhân, chữa bài tập
GV chốt lứu ý cách tô màu.
Bài 8: Viết năm phân số bằng 1 và có tử số lần lượt là 4; 6; 8; 10; 15

9 ; 12 ; 4 ; 5.

- HS nêu phân số bằng 1 là phân số như thế nào?

Dựa vào TS để viết mẫu số.

HS làm vở BT

GV chấm, chữa nhận xét.

C. Vận dụng.
GV HD HS làm bài 9, 10 phần vận dụng ở nhà.


	HS đọc yêu cầu

- HS thảo luận

- HS chữa bài.

-NX

Đọc yêu cầu

Nêu đặc điểm của PS bằng 1

HS làm vở
HS tự làm ở nhà.


 - Kết quả phép chia STN cho STN khác 0 có thể viết dưới dạng nào?.

- Nêu cách so sánh PS với 1?.

- NX giờ học. 

IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......
	BUỔI SÁNG
	Thứ  năm  ngày 6  tháng 2 năm 2025


Tiết 1+ 2 : Tiếng anh 
Đ/ C HIỀN DẠY 
…………………………………………………………………

Tiết 3+ 4: Mĩ thuật   
Đ/ C HÂN DẠY 
…………………………………………………………………
	BUỔI CHIỀU
	


Tiết 1 : Toán  (4) 
Bài 58: TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN SỐ (Tiết 1 )
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Năng lực đặc thù:

- Nắm được tính chất cơ bản của phân số.

- Vận dụng được các dạng toán đã học về phân số vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.

- Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học.

2. Năng lực chung.

- Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động thực hiện được các bài tập trong bài học một cách tự giác, tập trung.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Có khả năng thực hiện sáng tạo khi tham gia trò chơi và vận dụng thực tiễn.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển kĩ năng giao tiếp nghe - nói trong hoạt động nhóm.

3. Phẩm chất.

- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.

- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.

- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.

- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 

+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.

+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.

- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.

+ Câu 1: Nêu cặp phân số bằng nhau dựa vào hình vẽ sau:

[image: image110.png]



[image: image111.png]



+ Câu 2: Tìm phân số bằng phân số [image: image41.png]



+ Câu 3: Ba bạn Việt, Nam, Hoa mỗi bạn có 3 quả cam. Bạn Việt để nguyên 3 quả cam và ăn hết 2 quả; bạn Nam bổ đôi từng quả cam và ăn hết 4 phần; bạn Hoa chia mỗi quả cam thành 4 phần và ăn hết 8 phần. Vậy số cam các bạn đã ăn có bằng nhau không?

+ Câu 4: Tìm các cặp phân số bằng nhau trong các phân số sau: [image: image43.png]


    
- GV nhận xét, tuyên dương.

- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi

- HS trả lời:

+ [image: image45.png].




+ Phân số bằng [image: image47.png]


 là [image: image49.png]= -



 , ...
+ Số cam các bạn ăn hết đều bằng nhau.

+ [image: image51.png]ol o



 [image: image53.png]


 
- HS lắng nghe.



	2. Khám phá:
- Mục tiêu: + Nắm được tính chất cơ bản của phân số.

- Cách tiến hành:

	Hoạt động 1: Xem tranh, tìm ra tính chất của phân số. (Làm việc nhóm 4)

- GV cho HS quan sát 2 băng giấy, thảo luận nhóm 4 so sánh hai băng giấy:
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- GV gọi HS trả lời.

- GV nhận xét.
- GV nêu câu hỏi và yêu cầu HS thảo luận nhóm 4: ta có  [image: image55.png].



 , vậy làm thế nào từ phân số [image: image57.png]


 có phân số [image: image59.png]


 ? Và từ phân số [image: image61.png]i



có được phân số [image: image63.png]


 ?

- GV gọi đại diện các nhóm trả lời.

- GV gọi HS nhóm khác nhận xét.

- GV nhận xét, tuyên dương.

+ Nếu ta nhân cả tử số và mẫu số của một phân số với cùng một số tự nhiên khác 0 thì ta được một phân số như thế nào?

+ Nếu ta chia cả tử số và mẫu số của một phân số với một số tự nhiên khác 0 thì ta được một phân số như thế nào?

- GV nhận xét, chốt kết luận tính chất của phân số.

- GV nhắc HS lưu ý: trong mỗi phân số, mẫu số là số tự nhiên khác 0.

- GV lấy ví dụ để củng cố tính chất vừa học.

- GV nhận xét, đánh giá.
	- HS làm việc theo nhóm.

+ [image: image65.png].




- HS trả lời.

- HS lắng nghe.

- HS làm việc theo nhóm.

+ Từ phân số [image: image67.png]


 để có phân số [image: image69.png]


 ta lấy cả tử số và mẫu số của phân số [image: image71.png]


 nhân với 2.

+ Từ phân số [image: image73.png]


 để có phân số [image: image75.png]


 ta lấy cả tử số và mẫu số của phân số [image: image77.png]


 chia cho 2.

- Đại diện các nhóm trả lời.

- HS nhận xét.

- HS lắng nghe.

- HS trả lời.

- HS lắng nghe, đọc kết luận.

- HS làm ví dụ.

- HS lắng nghe.

	3. Luyện tập:

- Mục tiêu: + Thực hành được các bài tập liên quan đến tính chất cơ bản của phân số.

- Cách tiến hành:

	Hoạt động 2: 

Bài 1a: Làm việc nhóm đôi:

- GV gọi HS đọc yêu cầu bài tập 1.

- GV yêu cầu HS nhẩm lại tính chất cơ bản của phân số, thảo luận nhóm đôi hoàn thành bài 1a.

- Gọi đại diện các nhóm trình bày.

- GV mời nhóm khác nhận xét.

- GV nhận xét.

Bài 1b: Làm vào vở cá nhân:

- GV yêu cầu HS nhắc lại tính chất cơ bản của phân số, thực hiện bài 1b vào vở.

- GV thu chấm một số bài.

- GV nhận xét
	- HS đọc yêu cầu.

- HS thực hiện nhiệm vụ.

a)
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- Đại diện các nhóm trình bày.

- HS nhận xét.

- HS lắng nghe.

- HS nhắc lại.

- HS làm bài vào vở.

b)
[image: image80.png]



[image: image81.png]



- HS lắng nghe.

	4. Vận dụng trải nghiệm:

- Mục tiêu:

+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.

+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.

- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức vận dụng bằng tình huống sau:

  Hai bạn Việt và Hoa được mẹ cho hai túi kẹo với số lượng kẹo như nhau. Bạn Việt nói rằng bạn đã ăn hết [image: image83.png]


 số kẹo. Theo em, bạn Hoa cần phải ăn hết bao nhiêu kẹo để bằng với số kẹo bạn Việt đã ăn?

- GV cho HS thảo luận với bạn cùng bàn và trả lời câu hỏi.

- Gọi HS trả lời.

- Gọi HS khác nhận xét.

- GV nhận xét.

- Nhận xét tiết học, dặn dò.
	- HS đọc tình huống.

- HS thực hiện.

- HS trả lời

- HS nhận xét.

- HS lắng nghe.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................


Tiết 2: TIẾNG VIỆT (7) 
GÓC SÁNG TẠO: DỰ ÁN “TRÁI TIM YÊU THƯƠNG” (1 tiết)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

1. Năng lực đặc thù:

- HS biết lập dự án từ thiện theo gợi ý bằng ngôn ngữ và hình ảnh.

- Dự án được viết rõ ràng, mắc ít lỗi chính tả, ngữ pháp. Có thể dán hình, vẽ, tô màu, trang trí cho dự án.

- Biết vận dụng kiến thức từ bài học để vận dụng vào thực tiễn: Vận dụng những diều đã học để xây dựng và triển khai dự án.

2. Năng lực chung.

- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực học tập, tiếp thu kiến thức để thực hiện tốt nội dung bài học.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Vận dụng những điều đã học để xây dựng và triển khai dự án.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hình dung công việc phải làm, biết phân công công việc tạo được sự gắn kết và huy động được đóng góp của các bạn trong nhóm, trong lớp.
3. Phẩm chất.

- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác trong học tập, trò chơi và vận dụng.

- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
- Phẩm chất nhân ái: Thể hiện tình yêu thương, sự cảm thông, chia sẻ
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.

- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:

- Mục tiêu: 

+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.

+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.

- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.

+ Câu 1: Vị ngữ là gì?

+ Câu 2: Tìm vị ngữ trong câu sau: “Đàn vịt đương bơi lại gàn nơi người ở”

+ Câu 3: Em hãy đặt một câu nói về lòng nhân ái? 

+ Câu 4: Em hãy tìm vị ngữ ở câu 3?

- GV nhận xét, tuyên dương.

- GV dùng tranh minh họa hoặc dựa vào trò chơi để khởi động vào bài mới.
	- HS tham gia trò chơi

+ Trả lời: Vị ngữ là thành phần chính của câu.

+ Trả lời: Đàn vịt đương bơi lại gàn nơi người ở.

+ Trả lời: Em giúp đỡ người già neo đơn.

+ Trả lời: Em giúp đỡ người già neo đơn.
- HS lắng nghe.

- Học sinh thực hiện.

	2. Luyện tập

- Mục tiêu:

+ HS biết lập dự án từ thiện theo gợi ý bằng ngôn ngữ và hình ảnh.

+ Dự án được viết rõ ràng, mắc ít lỗi chính tả, ngữ pháp. Có thể dán hình, vẽ, tô màu, trang trí cho dự án.

- Cách tiến hành: 

	Hoạt động 1: Lập dự án từ thiện. (làm việc chung cả lớp). 

a. Thảo luận về dự án

Bài 1: 

- GV mời 1 HS đọc đề bài. 

- GV mời HS dựa vào nội dung gợi ý trong SGK để trao đổi và thảo luận nhóm về dựa án từ thiện:

(1) Tên dự án là gì?

(2) Dự án nhằm giúp đỡ ai?

(3) Để triển khai dự án, cần làm những gì?

(4) Thời gian thực hiện dự án.

b. Viết dự án 
- GV hướng dẫn HS tiến hành viết dự án.

- GV mời HS thảo luận nhóm 4            

- HS theo dõi, giúp đỡ HS
	- 1 HS đọc yêu cầu bài 1. Cả lớp lắng nghe bạn đọc:

(1). Tên dự án là “Trái tim yêu thương”

(2) Dự án nhằm giúp đỡ các bạn nhỏ hoặc cô bác đang gặp khó khăn.

(3) Cần quyên góp sách giáo khoa, đồ dùng học tập, quần áo,... gửi tặng các bạn nhỏ hoặc cô bác đang gặp khó khăn.

(4) HS tự nêu khairng thời gian thực hiện.

- HS hoạt động cá nhân: Viết nội dung phân công vào phiếu học tập.

- HS trao đổi về sản phẩm mình đã viết. Cả nhóm góp ý, bổ sung.



	Hoạt động 2: Giới thiệu, bình chọn dự án (làm việc cá nhân)

- GV mời HS giới thiệu dự án của mình.

- GV khen ngợi, biểu dương HS
	- HS lắng nghe.

- HS nhận xét, bình chọn dự án có ý nghĩa thiết thực, có nội dung phù hợp.

- HS gắn sản phẩm lên góc sáng tạo của lớp/tổ.

	4. Vận dụng trải nghiệm.

- Mục tiêu:

+ Biết vận dụng kiến thức từ bài học để vận dụng vào thực tiễn: Vận dụng những diều đã học để xây dựng và triển khai dự án.

+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.

- Cách tiến hành:

	- GV chọn một số bài biết hay trong tiết học, đọc cho cả lớp nghe.

+ Nêu gương phong cách viết sáng tạo của những bài viết hay để HS khác lắng nghe, học tập bạn.

- GV nhận xét tiết dạy.

- Dặn dò bài về nhà.
	- HS lắng nghe để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

- HS lắng nghe để học tập, rút kinh nghiệm



	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................


Tiết 3: Tiếng Việt (tăng)
Luyện tập về chủ ngữ

I. Yêu cầu cần đạt:

1.Năng lực chung
- Củng cố kiến thức về chủ ngữ, cách xác định bộ phận chủ ngữ, tìm chủ ngữ thích hợp với nội dung của câu. Bước đầu viết được đoạn văn ngắn sau đó xác định chủ ngữ.
- Rèn kĩ năng dùng từ, đặt câu đúng.

2.Năng lực đặc thù.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết cùng các bạn thảo luận nhóm. 

3. Phẩm chất.

- Giáo dục HS tình yêu TV, có ý thức giữ gìn sự trong sáng của TV qua dùng từ, đặt câu.

II. Đồ dùng dạy học: Bảng phụ (Bài 1- 3)
III.Các hoạt động dạy học:

	1. Hoạt động mở đầu:
- GV yêu cầu HS trả lời các câu hỏi sau:

+ Chủ ngữ là gì? Chủ ngữ thường trả lời cho câu hỏi nào?

- Nhận xét, chốt lại kiến thức về chủ ngữ cho hs.
	- HS trả lời:

+ Chủ ngữ là một trong hai thành phần chính của câu, cho biết:

- Sự vật được giới thiệu, nhận xét trong câu là Ai? Con gì? Cái gì?

- Sự vật được nêu hoạt động trong câu là Ai? Con gì? Cái gì?

- Sự vật được miêu tả được miêu tả điểm, trạng thái trong câu là Ai? Con gì? Cái gì?



2.Luyện tập:
Bài 1: Tìm chủ ngữ thích hợp thay cho bông hoa trong đoạn văn dưới đây:
(cô bé, Na, bầu trời, cả dãy phố, người và xe)
Chiều hôm ấy, trời mưa như trút nước.✿ đầy mây đen và chớp giật loé từng đợt.✿ đã học bài xong và đang ngồi nhìn ra cửa sổ.✿ nhìn thấy một đoạn đường vắng lặng, trắng xoá màn mưa. Dưới lòng đường,✿ di chuyển hối hả.✿ hầu như không có một mái hiên nào đưa ra mặt đường. Một chút lo âu dâng lên trong tâm trí. Na chạy xuống nhà bảo mẹ kéo mái hiên ra phía ngoài đường để người đi đường có chỗ trú mưa…
(Theo La Nguyễn Quốc Vinh)
	- GV treo bảng phụ đoạn văn

- GV cho HS đọc yêu cầu đề bài

- GV hướng dẫn HS hiểu yêu cầu đề bài: 

+ Em đọc từng câu văn, suy nghĩ, tìm trong những từ ngữ mà đề bài cho sẵn, thay vào từng bông hoa sao cho hợp lí. Chú ý đọc kĩ vế sau của câu để biết được đặc điểm, trạng thái, hoạt động của sự vật.

- GV chốt kiến thức về cách tìm chủ ngữ.
	- HS đọc yêu cầu đề bài. Thảo luận nhóm đôi.

- Đại diện các nhóm trình bày.

- Nhận xét.


Trả lời:
Điền chủ ngữ thích hợp thay cho bông hoa như sau:
Chiều hôm ấy, trời mưa như trút nước. Bầu trời đầy mây đen và chớp giật loé từng đợt. Na đã học bài xong và đang ngồi nhìn ra cửa sổ. Cô bé nhìn thấy một đoạn đường vắng lặng, trắng xoá màn mưa. Dưới lòng đường, người và xe di chuyển hối hả. Cả dãy phố hầu như không có một mái hiên nào đưa ra mặt đường. Một chút lo âu dâng lên trong tâm trí. Na chạy xuống nhà bảo mẹ kéo mái hiên ra phía ngoài đường để người đi đường có chỗ trú mưa…

Bài 2:

Tìm chủ ngữ thích hợp để hoàn thành câu. Viết các câu vào vở.
a) ? thích giúp đỡ bạn bè trong lớp.
b) ? nhảy nhót, chuyền từ cành này sang cành khác.
c) ? thổi vi vu.
	- GV yêu cầu HS đọc đề bài

- Gợi ý HS đặt câu hỏi cho bộ phận chủ ngữ: Ai? Con gì? Cái gì?

- Cho HS làm bài vào vở.

- Nhận xét, chữa bài.

Gợi ý chủ ngữ thích hợp để hoàn thành câu:
a) Bạn Hoa thích giúp đỡ bạn bè trong lớp.
b) Chú chim chích bông nhảy nhót, chuyền từ cành này sang cành khác.
c) Gió thổi vi vu.
- GV chốt kiến thức về cách tìm chủ ngữ.
	- HS đọc yêu cầu đề bài.

- HS tự suy nghĩ và viết vào vở

- Trình bày trước lớp

- Nhận xét.


Bài 3: Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm trong mỗi câu dưới đây:
a) Mây đen che kín bầu trời.
b) Cánh cổng đồn biên phòng hiện ra trước mắt tôi.
c) Một chú bộ đội đang đứng gác trước cổng.

	- GV yêu cầu HS đọc đề bài- Gợi ý: Muốn đặt câu hỏi cho bộ phận chủ ngữ, em thường đặt câu hỏi như thế nào?

- GV chốt đáp án đúng:

a/ Cái gì che kín bầu trời?

b/ Cái gì hiện ra trước mắt tôi?

c/ Ai đang đứng gác trước cổng?
	- Đọc yêu cầu đề bài

+ Ai? Con gì? Cái gì?

- Nối tiếp trả lời

- Nhận xét.


3. Vận dụng:

Dựa vào tranh, đặt câu theo yêu cầu sau:
a) Chủ ngữ là danh từ chỉ người.
b) Chủ ngữ là danh từ chỉ vật.
c) Chủ ngữ là danh từ chỉ hiện tượng tự nhiên
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- HS quan sát kĩ bức tranh, xác định những sự vật nào có trong bức tranh và nối tiếp nhau đặt câu theo yêu cầu bài tập.

	4. Hoạt động đánh giá, tổng kết và định hướng hoạt động học tập tiếp theo

* GV nhận xét, tóm tắt lại những dạng BT chính của tiết học.
	- HS nhận xét.

	- Nhắc HS về nhà học bài, chuẩn bị bài sau.
	- HS lắng nghe.


Điều chỉnh - Bổ sung

……………………………………………………………………………………………...
………………………………..…………………………………………………………….
	BUỔI SÁNG
	Thứ sáu ngày  7 tháng  2  năm 2025



Tiết 1: TOÁN (5) 
Bài 58: TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN SỐ (Tiết 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Năng lực đặc thù:

- Nắm được tính chất cơ bản của phân số.

- Làm được các bài tập liên quan đến tính chất cơ bản của phân số.

- Vận dụng được các dạng toán đã học về phân số vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.

- Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học.

2. Năng lực chung.

- Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động thực hiện được các bài tập trong bài học một cách tự giác, tập trung.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Có khả năng thực hiện sáng tạo khi tham gia trò chơi và vận dụng thực tiễn.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển kĩ năng giao tiếp nghe - nói trong hoạt động nhóm.

3. Phẩm chất.

- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.

- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.

- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.

- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 

+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.

+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.

- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.

+ Câu 1: Phân số thích hợp để điền vào chỗ chấm:
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+ Câu 2: Phân số thích hợp để điền vào chỗ chấm:
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+ Câu 3: Tìm phân số bằng phân số [image: image88.png]


 có mẫu số gấp 3 lần tử số.
+ Câu 4: Tìm các phân số bằng phân số:   eq \f(8,12) 
- GV nhận xét, tuyên dương.

- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi
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 , ....
+ HS trả lời:  eq \f(4,6); \f(2,3); \f(16,24); \f(24,36) ;...

- HS lắng nghe.



	2. Khám phá:
- Mục tiêu: + Nắm được tính chất cơ bản của phân số.

+ Thực hành được các bài tập liên quan đến tính chất cơ bản của phân số.

- Cách tiến hành:

	Hoạt động 1: Làm việc cá nhân vào vở.

- GV gọi HS nhắc lại tính chất cơ bản của phân số.

- GV nhận xét.

- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập 2.

- GV gợi ý cách làm:
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+ Tìm phân số thứ hai sẽ dựa vào tử số và mẫu số của phân số thứ nhất. Tử số và mẫu số của phân số thứ hai đều bằng tử số và mẫu số của phân số thứ nhất nhân với mấy?

- GV nhận xét.

- GV yêu cầu HS làm tương tự các bài còn lại vào vở.

- GV thu chấm một số bài, nhận xét bài làm.
	- HS nhắc lại tính chất.

- HS lắng nghe.

- HS đọc yêu cầu.

+ HS trả lời: nhân với 2.

+ Ta được [image: image96.png]



- HS lắng nghe.

- HS làm bài vào vở.

- HS lắng nghe.



	3. Luyện tập:

- Mục tiêu: + Thực hành được các bài tập liên quan đến tính chất cơ bản của phân số.

- Cách tiến hành:

	Hoạt động 2: Trò chơi “Ai nhanh, ai đúng”

- Mời cả lớp tham gia trò chơi theo nhóm 4 để cùng nhau trao đổi và thực hiện các nội dung:

+ GV chuẩn bị thẻ từ có ghi phân số dán trên cái rổ.
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+ GV phổ biến luật chơi: HS cần quan sát phân số ghi trên rổ, đối chiếu với các phân số ghi trên các thẻ từ, áp dụng tính chất cơ bản của phân số (để nhận biết cần nhân hay chia) để chọn các cặp phân số tương ứng bằng nhau bỏ vào rổ.

- GV mời các nhóm tham gia trò chơi.

- GV kiểm tra, đánh giá kết quả trò chơi. Tuyên dương các nhóm.
	- Cả lớp tham gia chơi trò chơi theo nhóm 4 để thực hiện nhiệm vụ.

+ Các nhóm nghe luật chơi.

- Các nhóm thi đua tham gia trò chơi. Nhóm nào xong trước và đúng kết quả được xếp vị trí nhất, nhì, ba,...

- HS lắng nghe rút kinh nghiệm.

	Hoạt động 3: Làm việc nhóm 2

- GV gọi HS đọc yêu cầu bài 4.

- GV cho HS thảo luận nhóm 2 và trả lời câu hỏi của bài.

- GV gợi ý:

[image: image122.png]



+ Long đã tô màu mấy phần của hình vuông, Châu đã tô màu vào mấy phần?

- GV gọi đại diện các nhóm trả lời.

- GV mời các nhóm khác nhận xét.

- GV nhận xét, tuyên dương.
	- HS đọc yêu cầu.

- HS làm việc nhóm 2.

- Đại diện các nhóm trả lời.

- Các nhóm nhận xét.

- HS lắng nghe.

	4. Vận dụng trải nghiệm:
- Mục tiêu:

+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.

+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.

- Cách tiến hành:
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- GV yêu cầu HS nêu phân số chỉ số phần bánh đã lấy đi trong các hình:
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- GV gọi HS trả lời.

- GV gọi HS khác nhận xét.

- GV nhận xét.

- Nhận xét dặn dò sau tiết học.
	- HS quan sát hình vẽ.

- HS trả lời.

- HS nhận xét.

- HS lắng nghe.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................


Tiết 2: KHOA HỌC (2) 

Bài 15: NẤM VÀ MỘT SỐ LOẠI NẤM ĐƯỢC DÙNG LÀM THỨC ĂN (T2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Năng lực đặc thù: 

- Nêu được tên và một số đặc điểm (hình dạng, màu sắc) của nấm được dùng làm thức ăn.

- Vẽ được sơ đồ (hoặc sử dụng sơ đồ đã cho) và ghi chú được tên các bộ phận của nấm.

- Thu thập thông tin, tranh ảnh, vật thật về một số loại nấm được dùng làm thức ăn.

- Rèn luyện kĩ năng làm thí nghiệm, hoạt động trải nghiệm, qua đó góp phần phát triển năng lực khoa học.
2. Năng lực chung.

- Năng lực tự chủ, tự học: Qua quan sát hình vẽ, ghi chú được tên các bộ phận của nấm.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Vận dụng được đặc điểm từng loại nấm để phân biệt nấm nào ăn được.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, góp ý cùng bạn trong hoạt động nhóm và thí nghiệm.

3. Phẩm chất.

- Phẩm chất nhân ái: Xây dựng tốt mối quan hệ thân thiện với bạn trong học tập và trải nghiệm.

- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ rèn luyện để năm vững nội dung yêu cầu cần đạt của bài học.

- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức trách nhiệm với lớp, tôn trọng tập thể.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.

- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 

+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.

+ Thông qua khởi động, giáo viên dẫn dắt bài mới hấp dẫn để thu hút học sinh tập trung.

- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi “đoán tên các loại nấm em biết” 

- GV sử dụng một số hình ảnh về các loại nấm
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- GV nhận xét, tuyên dương và dẫn dắt vào bài mới.
	- HS quan sát và lắng nghe cách chơi.

- HS tham gia chơi và trả lời câu hỏi:

HS nêu những loại nấm nào làm thức ăn và những loại nấm nào là nấm độc.

- HS lắng nghe.

	2. Hoạt động khám phá:
- Mục tiêu: 

+ Nêu được tên và một số đặc điểm (hình dạng, màu sắc) của nấm được dùng làm thức ăn.

+ Rèn luyện kĩ năng quan sát, hoạt động trải nghiệm, qua đó góp phần phát triển năng lực khoa học.
- Cách tiến hành:

	2) Một số loại nấm được dùng làm thức ăn

Hoạt động 3: Tìm hiểu các bộ phận của nấm

Bước 1: Làm việc theo cặp

- GV chiếu hình ảnh nấm hương. Các em quan sát và thảo luận theo nhóm đôi chỉ và nói tên các bộ phận của nấm hương trong hình 7 trang 65 SGK.
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Bước 2: Làm việc theo cặp
-GV chiếu hình ảnh lên bảng. Gọi 1-2 HS lên bảng chỉ và nói tên các bộ phận của nấm hương.

- GV mời đại diện các nhóm lên trình bày. Các nhóm khác quan sát, nhận xét, góp ý.

- GV nhận xét tuyên dương 
	- 1 HS chú ý lắng nghe yêu cầu của GV
- Cả lớp sinh hoạt nhóm 2, cùng nhau quan sát hình chỉ và nói tên các bộ phận của nấm hương.

- Đại diện các nhóm lên trình bày. Các nhóm khác quan sát, nhận xét, góp ý.

	 3. Luyện tập.

- Mục tiêu:

+ Vẽ được sơ đồ (hoặc sử dụng sơ đồ đã cho) và ghi chú được tên các bộ phận của nấm.

- Cách tiến hành:

	Hoạt động 4: Vẽ sơ đồ và ghi chú tên các bộ phận của một loại nấm ăn

Bước 1: Làm việc cá nhân

- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài tập 3 VBT

+ Vẽ sơ đồ một loại nấm và ghi chú tên các bộ phận của nấm.... hoặc sư tầm hình ảnh một loại nấm, ghi chú tên các bộ phận của nấm.

-Hoàn thành câu 4 bài 15 trong VBT

Bước 2: Làm việc cả lớp

-GV quan sát hướng dẫn HS làm bài.

- GV chọn 1 số bài HS làm tốt để trưng bày trên lớp và nhận xét.
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- GV nhận xét tuyên dương.
	- 1 HS đọc yêu cầu bài.
- HS suy nghĩ chọn 2 trong hai yêu cầu của bài tập.

-HS làm bài tập

-HS chú ý lắng nghe nhận xét của GV.
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	4. Vận dụng trải nghiệm.

- Mục tiêu:

+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.

+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.

- Cách tiến hành:

	- GV nhắc học sinh lưu ý khi sử dụng nấm để ăn tránh trường hợp ăn phải nấm độc và không an toàn.

- Nhận xét sau tiết dạy

-  Dặn dò về nhà.
	- Học sinh lắng nghe và lưu ý.

- HS lắng nghe

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................


Tiết 3: Toán ( Tăng) 
Luyện tập phân số

I. Yêu cầu cần đạt:

1. Năng lực đặc thù:

- Củng cố  phân số và phép chia STN. 

- Rèn kĩ năng viết kq phép chia STN cho STN khác 0 dưới dạng PS.

- Vận dụng được các phép tính đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.

- Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học.

2. Năng lực chung.

- Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động học tập, tìm hiểu nội dung bài học. Biết lắng nghe và trả lời nội dung trong bài học.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia tích cực trò chơi, vận dụng.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Thực hiện tốt nhiệm vụ trong hoạt động nhóm.

3. Phẩm chất.

- Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.

- Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.

- Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.

II. Đồ dùng dạy- học:  Chuẩn bị một số bài tập
III. Các hoạt động dạy- học:

	 Hoạt động của giáo viên
1. Hoạt động mở đầu: 
- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “Truyền điện”. 

* Chốt: Th​ương của phép chia số tự nhiên cho số tự nhiên (khác 0) có thể viết thành một phân số, tử số là số bị chia và mẫu số là số chia.

 - Mọi số tự nhiên có thể viết thành một phân số có tử số là STN đó và mẫu số bằng 1.

- Kết quả phép chia STN cho STN khác 0 có thể viết dưới dạng nào? VD?

- Phân số như thế nào thì bé hơn 1

- Phân số như thế nào thì lớn hơn 1

- Phân số như thế nào thì bằng 1
	Hoạt động của học sinh
- HĐ cả lớp

- HS tự hỏi nhau

- 1 HS nêu VD về phép chia rồi yêu cầu bạn chuyển phép chia đó thành phân số và ngược lại 

-  HS tự lấy ví dụ về PS lớn hơn 1, bé hơn 1 và bằng 1.

HS trả lời và tự lấy ví dụ minh hoạ

	2. Luyện tập

Bài 1: Viết thương của mỗi phép chia sau dưới dạng phân số: 

a, 6 : 9           2 : 5        1 : 16      34 : 64

b, 25 : 50    12 : 36       7 : 28      5 : 55

- GV chốt: Thương là một PS với SBC là tử còn SC là mẫu.

Bài 2: Viết mỗi số tự nhiên sau dưới dạng phân số có mẫu số bằng 1, 3.

9 ; 12 ; 4 ; 5.

GV chốt cách viết STN dưới dạng PS.

* Bài 3: (BP) Tìm một PS có tổng của TS và MS bằng 17 , tử số hơn mẫu số 5 đơn vị.

- GV hướng dẫn HS về dạng toán “ Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó”.

- GV theo dõi, hướng dẫn HS làm bài.

- Chữa bài và nhận xét.

3. Vận dụng.

Bài 4: (BP) Trung bình cộng của tử số và mẫu số của một phân số bằng 56. Nếu bớt tử số 8 đơn vị ta được phân số bằng 1. Tìm phân số đó 

 - GV theo dõi, h​ướng dẫn HS làm bài.

 - GV nhận xét bài làm của HS, chốt cách giải bài toán

4. Đánh giá, tổng kết, định hướng hoạt động học tập tiếp theo

- Kết quả phép chia STN cho STN khác 0 có thể viết dưới dạng nào?.

- Nêu cách so sánh PS với 1?
- NX giờ học. VN ôn bài.
	- HS tự làm .

- HS chữa bài.

- NX

- HS nêu y/c. - 4 HS lên bảng làm

- HS làm vào vở. HS nêu cách viết

 9= eq \s\don1(\f(9,1)) = eq \s\don1(\f(27,3)) ; 12 = eq \s\don1(\f(12,1)) = eq \s\don1(\f(36,3)) ....

HS thảo luận nhóm đôi, suy nghĩ giải
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Mẫu số của phân số đó là :

       ( 17 – 5 ) : 2 = 6

Tử số của phân số đó là:

       17 – 6 = 11

Phân số đó là: [image: image102.wmf]6

11


HS làm tương tự bài 3 song chú ý tìm tổng  tử số và mẫu số. Nếu bớt tử số 8 đơn vị ta được phân số bằng 1có nghĩa tử số hơn mẫu số là 8

HS tự giải vào vở.

HS trả lời

Lắng nghe


Điều chỉnh - Bổ sung
……………………………………………………………………………………………...
………………………………..…………………………………………………………….
Tiết 3: SINH HOẠT 
 KẾ HOẠCH TIÊU DÙNG THÔNG MINH

SINH HOẠT ĐỘI

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Năng lực đặc thù: 

- HS xây dựng được kế hoạch mua sắm dụng cụ học tập, đồ dùng cá nhân phù hợp với khả năng tài chính của bản thân và gia đình.
- Đánh giá kết quả hoạt động trong tuần, đề ra kế hoạch hoạt động tuần tới.

2. Năng lực chung.

- Năng lực tự chủ, tự học: Có khả năng tự xây dựng được kế hoạch mua sắm dụng cụ học tập, đồ dùng cá nhân 

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết sáng tạo trong các hoạt động.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với bạn trong làm việc nhóm.
3. Phẩm chất.

- Phẩm chất nhân ái: Tôn trọng, yêu quý và lắng nghe bạn trong làm việc nhóm.

- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ đẻ hoàn thành bản kế hoạch.

- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức trong việc mua sắm tiết kiệm

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.

- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 

+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.

+ Xây dựng kĩ năng quan sát , thực hành để nhận ra khả năng của bản thân - Cách tiến hành:

	- GV mời học sinh xem video “ Nhà tiêu dùng thông thái - Câu chuyện rắc rối của Đường”

- Gọi HS nêu nội dung của video.

- Cho HS nhận xét việc làm của cậu bé Đường, các em có đồng ý với việc làm của bạn không?

- GV nhận xét câu trả lời, kết luận và dẫn dắt vào bài mới.
	- Cả lớp xem video.

- 1-2 HS nêu nội dung.

- Một số HS nhận xét và đưa ra ý kiến.

- HS lắng nghe.

	2. Sinh hoạt cuối tuần:
- Mục tiêu: Đánh giá kết quả hoạt động trong tuần, đề ra kế hoạch hoạt động tuần tới.

- Cách tiến hành:

	* Hoạt động 1: Đánh giá kết quả cuối tuần. (Làm việc theo tổ)

- GV mời lớp trưởng điều hành phần sinh hoạt cuối tuần: Đánh giá kết quả hoạt động cuối tuần. 

- Lớp trưởng lên điều hành nội dung sinh hoạt: Mời các tổ thảo luận, tự đánh giá kết quả kết quả hoạt động trong tuần:

+ Sinh hoạt nền nếp.

+ Thi đua của đội cờ đỏ tổ chức.

+ Kết quả hoạt động các phong trào.

+ Một số nội dung phát sinh trong tuần...

- Lớp trưởng mời Tổ trưởng các tổ báo cáo.

- Lớp trưởng tổng hợp kết quả và mời giáo viên chủ nhiệm nhận xét chung.

- GV nhận xét chung, tuyên dương. (Có thể khen, thưởng,...tuỳ vào kết quả trong tuần)

* Hoạt động 2: Kế hoạch tuần tới. (Làm việc nhóm 4 hoặc theo tổ)

 - GV yêu cầu lớp Trưởng (hoặc lớp phó học tập) triển khai kế hoạch hoạt động tuần tới. Yêu cầu các nhóm (tổ) thảo luận, nhận xét, bổ sung các nội dung trong kế hoạch.

+ Thực hiện nền nếp trong tuần.

+ Thi đua học tập tốt theo chấm điểm của đội cờ đỏ.

+ Thực hiện các hoạt động các phong trào.

- Lớp trưởng báo cáo kết quả thảo luận kế hoạch và mời GV nhận xét, góp ý.

- GV nhận xét chung, thống nhất, và biểu quyết hành động.
	- Lớp trưởng lên điều hành phần sinh hoạt cuối tuần: Đánh giá kết quả hoạt động cuối tuần. 

- Mời các nhóm thảo luận, tự đánh giá kết quả kết quả hoạt động trong tuần.

- Các tổ trưởng lần lượt báo cáo kết quả hoạt động cuối tuần.

- Lắng nghe rút kinh nghiệm.

- 1 HS nêu lại nội dung.

- Lớp Trưởng (hoặc lớp phó học tập) triển khai kế hoạt động tuần tới.

- HS thảo luận nhóm 4 hoặc tổ: Xem xét các nội dung trong tuần tới, bổ sung nếu cần.

- Một số nhóm nhận xét, bổ sung.

- Cả lớp biểu quyết hành động bằng giơ tay.

	3. Sinh hoạt chủ đề.

- Mục tiêu: 

+ HS xây dựng được kế hoạch mua sắm dụng cụ học tập, đồ dùng cá nhân phù hợp với khả năng tài chính của bản thân và gia đình.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 3: Xây dựng kế hoạch tiêu dùng thông minh

1. Tổ chức thực hiện: Làm việc nhóm đôi

- GV phổ biến yêu cầu hoạt động HS xây dựng kế hoạch mua sắm dụng cụ học tập, đồ dùng cá nhân phù hợp với khả năng tài chính của bản thân và gia đình.

- GV hướng dẫn HS xây dựng kế hoạch theo gợi ý và mẫu sau: 

+ Liệt kê các mặt hàng cần mua.

+ Dự kiến giá của mỗi mặt hàng.

+ Dự kiến thười gian mua.
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+ Xác định nguồn kinh phí để mua.

- HS thảo luận nhóm đôi để xây dựng kế hoạch 

- GV giúp đỡ các nhóm gặp khó khăn.

2. Tổ chức trình bày: làm việc cả lớp.

- GV gọi các nhóm trình bày kết quả.

- GV mời các nhóm khác nhận xét.

- GV nhận xét, tuyên dương các nhóm thực hiện tốt.

- GV đặt câu hỏi về lợi ích của việc mua sắm có kế hoạch trong cuộc sống hằng ngày để HS mạnh dạn chia sẻ ý kiến cá nhân của mình.

- GV nhận xét, chốt nội dung và hướng dẫn HS tự đánh giá kết quả đã đạt được sau khi tham gia các hoạt động chủ đề Nghề truyền thống quê hương bằng cách giơ biểu tượng khuôn mặt.
	
- HS lắng nghe GV phổ biến yêu càu hoạt động.
- HS thảo luận nhóm đôi. 

- Đại diện các nhóm trình bày.

- Các nhóm khác nhận xét. 

 - HS lắng nghe.

- HS chia sẻ ý kiến cá nhân.

- HS lắng nghe và thực hiện.

	4. Vận dụng trải nghiệm.

- Mục tiêu:

+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.

+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.

- Cách tiến hành:

	- GV nêu yêu cầu và hướng dẫn học sinh về nhà cùng với người thân:

+ Chia sẻ kế hoạch mua sắm của em với người thân trong gia đình.

- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	- Học sinh tiếp nhận thông tin và yêu cầu để về nhà ứng dụng với các thành viên trong gia đình.

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................



[image: image103.wmf]Phần 2: Nội dung sinh hoạt Đội:

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT :  
- Giáo dục lòng biết ơn đối với các thế hệ cha, ông, những người đi trước, bồi dưỡng lòng yêu quê hương, đất nước đối với học sinh.

- Thấy được sự nguy hiểm và tác hại của pháo, việc chế tạo cũng như sử dụng pháo.

- Giúp học sinh hiểu hiết sâu sắc về tổ chức Đảng, thấy được tầm quan trọng của Đảng đối với Nhà nước và nhân dân.
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC

I- Nghi lễ: Chi đội trưởng chỉ đạo buổi sinh hoạt
1. Chào cờ:- Quốc ca - Đội ca.

     - Khẩu hiệu:Vì tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Vì lý tưởng của bác hồ vĩ đại.Sẵn sàng
2. Tuyên bố lý do - Giới thiệu đại biểu: Nêu chủ đề tháng  2
3. Thông qua nội dung của buổi sinh hoạt. 
II- Đánh giá- nhận xét

Phần 1: Đánh giá nhận xét của từng phân đội trong tuần 20 theo các nội dung sau: 

- Giữ vững nền nếp, duy trì sĩ sỗ.

- Thi đua sao tự quản, sao chăm ngoan, học giỏi.

- Thực hiện tốt nền nếp, các quy định của trường và Đội đề ra.

- Phát động quyên góp ủng hộ chương trình  – Tết Nguyên Đán 2025.

- Nghe tuyên truyền măng non của Liên Đội
Phần 2 : Đánh giá chung của Chi đội trưởng; xếp loại từng phân đội


Phần 3: Ý kiến phát biểu của cô phụ trách:

- Nhận xét chung về thực hiện nề nếp CTĐ tuần 21
....................................................................................................................................................................................................................................................................

- Đề ra phương hướng tuần tiếp theo:

....................................................................................................................................................................................................................................................................

Phần 4: Sinh hoạt văn nghệ:   

Duyệt bài, ngày…….tháng 2  năm 2025
 




   Phó hiệu trưởng

         




 Nguyễn Thị Hằng       
	
	                Duyệt bài , ngày ......... tháng  1 năm 2025
              PHÓ HIỆU TRƯỞNG

          Nguyễn Thị Hằng
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